
DANH SÁCH KHỐI 1 

ĐẠT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2024 

 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 Phạm Ngọc Chiến Khối 1   

2 Hoàng ngọc Hưng Khối 1   

3 Nguyễn Thanh Hải Khối 1   

4 Trần Thị Hiên Khối 1   

5 Hồ Thị Bích Thủy Khối 1   

6 Lê Thị Dục Khối 1   

7 Võ Xuân Bính Khối 1   

8 Mai Quang Triết Khối 1   

9 Nguyễn Thị Vĩnh Khối 1   

10 Nguyễn Đình Hà Khối 1   

11 Nguyễn Thị Bình Khối 1   

12 Trương Thị Thắm Khối 1   

13 Nguyễn Công Minh Khối 1   

14 Hồ Thị Thu Hoa Khối 1   

15 Trần Thanh Tân Khối 1   

16 Trần Quốc Dũng Khối 1   

17 Nguyễn Thanh Hải Khối 1   

18 Đặng Thị Quyên Khối 1   

19 Trần Trọng Sỹ Khối 1   

20 Nguyễn Thị Hòe Khối 1   

21 Nguyễn Đức Long Khối 1   

22 Ngô Thị Loan Khối 1   
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23 Nguyễn Thị Phượng Khối 1   

24 Nguyễn Thanh Hải Khối 1   

25 Nguyễn Đình Hợi Khối 1   

26 Nguyễn Đức Thắng Khối 1   

27 Bùi Văn Việt Khối 1   

28 Hồ Minh Tân Khối 1   

29 Nguyễn Thị Hóa Khối 1   

30 Nguyễn Thị Châu Khối 1   

31 Dương Quốc Cường Khối 1   

32 Từ Thị Thu Hương Khối 1   

33 Lê Thị Tri Khối 1   

34 Nguyễn Thị Khánh Khối 1   

35 Nguyễn Trùng Dương Khối 1   

36 Nguyễn Ngọc Thanh Khối 1   

37 Ngân Thị Thủy Khối 1   

38 Trần Thị Kim Dung Khối 1   

39 Võ Văn Ngọc Khối 1   

40 Hồ Viết Hùng Khối 1   

41 Đặng Thị Lan Khối 1   

42 Vương Đình Nuôi Khối 1   

43 Nguyễn Đình Quyền Khối 1   

44 Nguyễn Duy Dương Khối 1   

45 Lê Thị Yến Khối 1   

46 Nguyễn Thị Liễu Khối 1   

47 Đậu Quang Khánh Khối 1   

48 Nguyễn Thị Chất Khối 1   

49 Ngô Thị Việt Hạnh Khối 1   

50 Hoàng Thị Thiết Khối 1   



51 Nguyễn Đức Hiệu Khối 1   

52 Ngân Thị Thảo Khối 1   

53 Trần Nhật Linh Khối 1   

54 Trần Thị Hồng Khối 1   

55 Nguyễn Thị Tâm Khối 1   

56 Nguyễn Thị Thúy Hạnh Khối 1   

57 Hồ Viết Dũng Khối 1   

58 Trần Văn Hùng Khối 1   

59 Nguyễn Thị Thanh Khối 1   

60 Trần Quốc Tú Khối 1   

61 Lê Huy Dũng Khối 1   

62 Nguyễn Thị Long Khối 1   

63 Đậu Thành Thư Khối 1   

64 Nguyễn Thị Thu Thủy Khối 1   

65 Nguyễn Anh Dũng Khối 1   

66 Ngô Thị Minh Khối 1   

67 Trần Thị Hương Lan Khối 1   

68 Nguyễn Thị Bình Khối 1   

69 Nguyễn Trọng Lê Chi Khối 1   

70 Bùi Đình Vinh Khối 1   

71 Nguyễn Thị Hương Khối 1   

72 Nguyễn Thị Hà Khối 1   

73 Trần Thị Lan Anh Khối 1   

74 Nguyễn Kim Hằng Khối 1   

75 Trần Ngọc Kiên Khối 1   

76 Nguyễn Khắc Cường Khối 1   

77 Lâm Thị Hà Khối 1   

78 Hồ Thị Quế Khối 1   



79 Nguyễn Trọng Tấn Khối 1   

80 Hoàng Văn Quốc Khánh Khối 1   

81 Trương Thị Hoài Khối 1   

82 Trương Tuấn Sơn Khối 1   

83 Nguyễn Thị Yến Khối 1   

84 Nguyễn Xuân Tốn Khối 1   

85 Trần Thị Lan Khối 1   

86 Đào Hữu Minh Khối 1   

87 Phan Văn Hoàng Khối 1   

88 Từ Thị Kim Tân Khối 1   

89 Hồ Thị Tú Hoa Khối 1   

90 Dương Thị Kiều Hương Khối 1   

91 Nguyễn Thị Thu Hà Khối 1   

92 Lê Phúc Sơn Khối 1   

93 Hồ Thị Quế Khối 1   

94 Nguyễn Thị Tuyến Khối 1   

95 Lê Phúc Sơn Khối 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH KHỐI 2 

ĐẠT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2024 

 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 Hồ Đức Phú 501  CT1A   



2 Nguyễn Dương Hoài 503  CT1A   

2 Võ Quý Thưởng 506  CT1A   

3 Võ Thị Tâm 507  CT1A   

3 Đinh Nhật Vương 602  CT1A   

4 Nguyễn Công Oanh 606 CT1A   

4 Trần Thị Mùa 607 CT1A   

5 Phạm Văn Hải 608 CT1A   

5 Phạm Nguyên An   701 CT1A   

6 Hồ Thị Huyền 702 CT1A   

6 Nguyễn Thị sâm 703 CT1A   

7 Lê Hồng Thắng 704 CT1A   

7 Hà Minh Quân 705 CT1A   

8 Vũ Thị Chiền 706 CT1A   

8 Hồ Thị Ngân 708 CT1A   

9 Lê Viết Tiến 801 CT1A   

9 Võ Văn Hoàng 802 CT1A   

10 Bùi Thị Tân Việt 803CT1A   

10 Nguyễn Thị Sáu 804 CT1A   

11 Lê Thị Lan Chi 805 CT1A    

11 Đinh Hùng Cường 806 CT1A   

12 Ngô Sỹ Giang 901 CT1A   

12 Trần Thị Lý 902 CT1A   

13 Nguyễn Thị Hồng Vân 904 CT1A   

13 Nguyễn Thị Thanh Tâm 906 CT1A   

14 Nguyễn Thị Lộc 907 CT1A   

14 Trần Hữu Thạnh 908 CT1A   

15 Phạm Thị Thủy 1001 CT1A   

15 Nguyễn Duy Nghĩa 1002 CT1A   



16 Nguyễn Thị Kim Hương 1004 CT1A   

16 Ngũ Duy Túc 1005 CT1A   

17 Phan Tài Đại 1006 CT1A   

17 Trần Thị Tuyết 1007 CT1A   

18 Võ Trung Đức 1103 CT1A   

18 Nguyễn Thị Bốn 1105 CT1A   

19 Nguyễn Văn Cường 1107 CT1A   

19 Lê Thị Quỳnh Nga 1108 CT1A   

20 Phạm Thị Liên 1202 CT1A   

20 Trần Đại Nghĩa 1203- 04 CT1a   

21 Lê Tuấn Anh 1207 CT1A   

21 Hoàng Thị Thanh Tịnh 12A01 CT1A   

22 Nguyễn Duy Tiến 12A02 CT1A   

22 Ngô Sỹ Lãm 12A05 CT1A   

23 Nguyễn Thị Quý 12A06 CT1A   

23 Nguyễn Khắc Quang 12A08 CT1A   

24 Nguyễn Thị Hà Phương 1401 CT1A   

24 Cao Thị Hậu 1402 CT1A   

25 Nguyễn Sỹ Hải 1404 CT1A   

25 Trần Thị Hoài Thương 1405 CT1A   

26 Hồ Thị Hoài 1406 CT1A   

26 Bùi Hồng Quân 1501 CT1A   

27 Nguyễn Đức Khánh 1502 CT1A   

27 Trần Duy Khánh 1504 CT1A   

28 Phạm Văn Đại 1507 CT1A   

28 Nguyễn Trọng Hợp 1508 CT1A   

29 Nguyễn Kim Thanh 1601 CT1A   

29 Nguyễn Thành Công 1602 CT1A   



30 Cao Cự Bá 1604 CT1A   

30 Lê Khắc Nghĩa 1606 CT1A   

31 Trần Trọng Nhân 1607 CT1A   

31 Nguyễn Khánh Hà Linh 1608 CT1A   

32 Hoàng Dương Thúy Ngọc 1703-04 CT1A   

32 Nguyễn Ngọc Dũng 1705 CT1A   

33 Nguyễn Quang Trưởng 1707 CT1A   

33 Trần Thị Hà My 1802 CT1A   

34 Hoàng Xuân Diệu 1803 CT1A   

34 Võ Thị Thanh 1807 CT1A   

35 Trần Văn Lộc 1808 CT1A   

35 Lê Công Dương 201 2A   

36 Tạ Thị Ánh Nguyệt 203 2A   

36 Nguyễn Thị Trinh 204 2A   

37 Bùi Thị Việt 205 2A   

37 Nguyễn Thị Kim Dung 206 2A   

38 Nguyễn Tuấn Hưng 208 2A   

38 Hoàng Đình Toàn 301 2A   

39 Trần Thị Hòa 302 2A   

39 Nguyễn Thị Huyên 303 2A   

40 Đỗ Ngọc Tiến 304 2A   

40 Lê Thị Hoa Hồng 305 2A   

41 Phạm Phúc Thiều 401 2A   

41 Phạm Thị Thu Hằng 402 2A   

42 Nguyễn Hữu Quý 403 2A   

42 Quế Thị Ca  (T. binh) 404 2A   

43 Nguyễn Chí Hiền 405 2A   

43 Tôn Thất Linh 406 2A   



44 Bạch Văn Duy 407 2A   

44 Nguyễn Thị Mai Phương 408 2A   

45 Trần Thị Oanh 502 2A   

45 Nguyễn Thị Hằng 503 2A   

46 Lê Thị Duyệt 504 2A   

46 Hoàng Thị Triêm 505 2A   

47 Nguyễn Duy Thái (T.binh) 506 2A   

47 Phạm Khánh Tường 507 2A   

48 Nguyễn Hữu Nhật 508 2A   

48 Nguyễn Ngọc Hùng 601 2A   

49 Nguyễn Thị Sen 602  2A   

49 Lê Thị Hoa 603  2A   

50 Nguyễn Thị Lan Anh 604  2A   

50 Hồ Thị Bình 605  2A   

51 Hồ Xuân Phong 606  2A   

51 Trần Thị Lục 607  2A   

52 Trần Minh Giang 608  2A   

52 Trần Văn Bính 701  2A   

53 Nguyễn Phan Anh (t.binh) 702  2A   

53 Nguyễn Minh Đức 703  2A   

54 Trần Thị Mỹ Nguyệt 704  2A   

54 Lê Thị Thành 705 2A   

55 Hồ Thị Vịnh 706  2A   

55 Nguyễn Văn Bằng 707  2A   

56 Nguyễn Sinh Lâm  (NNC) 708  2A   

56 Nguyễn Văn Hải 802 2A   

57 Dương Thị Hải Yến 803  2A   

57 Nguyễn Công Quang 804 2A   

58 Phan Anh Dũng 805 2A   

58 Nguyễn Thị Kim Nhung 806 2A   

59 Nguyễn Đức Hảo 901 2A   

59 Phan Thị Tú Hoa 903 1A   

60 Lê Ngọc Vân (T. binh) 904 2A   

60 Lê Thị Nga 905  2A   



61 Lê Thị Điểu 906 2A   

61 Hoàng Trọng Trí 908 2A   

62 Nguyễn Quốc Anh 1001 2A   

62 Dương Thị Hồng 1002 2A   

63 Nguyễn Hữu Trung 1003 2A   

63 Nguyễn Thị Hiền 1004 2A   

64 Mai Tân Lợi 1005 2A   

64 Trần Thị Minh 1006 2A   

65 Nguyễn Đình Thắng 1007 2A   

65 Ngô Xuân Thủy 1008 2A   

66 Nguyễn Thị Bích Hồng 1101 2A   

66 Trần Ngọc Dũng 1104 2A   

67 Đỗ Thị Thanh Tâm 1105 2A   

67 Nguyễn Văn Dũng 1106 2A   

68 Phan Thị Lài 1107 2A   

68 Lê Nam Phong 1108 2A   

69 Nguyễn Duy Nam 1201 2A   

69 Hà Mạnh Tuấn 1202 2A   

70 Nguyễn Thị Tuyển 1203 2A   

70 Đậu Hà Long 1204 2A   

71 Nguyễn Tuấn Vũ 1205 2A   

71 Trần Thanh Minh 1206 2A   

72 Trần Thị Hoa 1207 2A   

72 Lê Văn Toàn 1208 2A   

73 Nguyễn Thị Thu 1303 2A   

73 Lê Na 1304 2A   

74 Phạm Thị Minh 1305 2A   

74 Nguyễn Văn Hiếu 1306 2A   

75 Nguyễn Ngọc Tạo 1307 2A   

75 Đậu Thị Ngọc Huyền 1402  2A   

76 Nguyễn Thị Mai 1403 2A   

76 Vũ Minh Chắt 1404 2A   

77 Phạm Hồng Thái 1405 2A   

77 Đinh Bạt Minh 1406 2A   

78 Hoàng Đình Trọng 1407 2A   

78 Hoàng Thị Giang 1408 2A   

79 Vương Thị Minh 1504 2A   



79 Nguyễn Thị Hằng 1505  2A   

80 Đinh Thị Tuyến 1506 2A   

80 Nguyễn Thị Thu Hà 1507 2A   

81 Nguyễn Quốc Tuấn 202CT2B   

81 Trần Thị Hương Lan 204CT2B   

82 Nguyễn Văn Chính 205CT2B   

82 Lê Hữu Dung 206CT2B   

83 Trần Đức Thịnh 207CT2B   

83 Nguyễn Thành Hải 208CT2B   

84 Nguyễn Thế Dũng 301CT2B   

84 Hoàng Thị Hoa 302CT2B   

85 Nguyễn Châu Thành 303CT2B   

85 Nguyễn Thị Nhung 304CT2B   

86 Hồ Thị Nga 305CT2B   

86 Nguyễn Cao Xuân 306CT2B   

87 Nguyễn Hữu Tuấn Anh 307CT2B   

87 Đinh Thị Yến Hoa 308CT2B   

88 Lê Công Toại 401CT2B   

88 Lê Văn Sơn 403CT2B   

89 Võ Văn Hoàng 404CT2B   

89 Nguyễn Cảnh Trung   406CT2B   

90 Nguyễn Văn Hùng 407CT2B   

90 Võ Thị Phương 408CT2B   

91 Phan Văn Ngôn 501CT2B   

91 Nguyễn Tiến Dũng 502CT2B   

92 Lê Mạnh Hùng 503CT2B   

92 Bùi Xuân Năng 504CT2B   

93 Phạm Văn Tuất 506CT2B   

93 Bùi Thị Kim Vân 507CT2B   

94 Đoàn Đình Sơn 601CT2B   

94 Lê Đình Cao 602CT2B   

95 Võ Thị Kiều Hoa 603CT2B   

95 Lê Văn Thậu 604CT2B   

96 Lê Văn Chắt 605CT2B   

96 Lê Thị Minh Tâm 606CT2B   

97 Nguyễn Thị Hiên 607CT2B   

97 Nguyễn Ngọc Lan 608CT2B   



98 Đặng Thị Cẩm Tú 702CT2B   

98 Trần Hải Long 704CT2B   

99 Lê Thị Hải Như 705CT2B   

99 Hồ Văn Hà 706CT2B   

100 Lê Quang Ngọc 708CT2B   

100 Trần Thị Sen 802CT2B   

101 Nguyễn Văn Nhâm 803CT2B   

101 Hoàng Thị Nhung 804CT2B   

102 Trần Hồng Trâm 805CT2B   

102 Phạm Thị Phượng 806CT2B   

103 Nguyễn Thị Phúc 807CT2B   

103 Bùi Thị Khánh Linh 808CT2B   

104 Phan Trọng Thông 901CT2B   

104 Trần Thị Ngọc Huệ 902CT2B   

105 Lê Thị Bảo Ngọc 904  2B   

105 Phạm Thị Phương 905CT2B   

106 Lê Thị Tình 908CT2B   

106 Nguyễn Trung Kiên 1001CT2B   

107 Đào Quang Công 1002CT2B   

107 Võ Thế Vỹ 1003CT2B   

108 Ngô Thị Thái Thành 1005CT2B   

108 Hà Mạnh Cường 1007CT2B   

109 Trần Bá Hiếu 1101CT2B   

109 Nguyễn Trần Sang 1104CT2B   

110 Trịnh Quốc Hùng 1106CT2B   

110 Lê Xuân Khôi 1201CT2B   

111 Mai Thành Công 1202CT2B   

111 Nguyễn Thanh Trung 1204CT2B   

112 Đào Hồng Phong 1206CT2B   

112 Nguyễn Văn Sang 1207CT2B   

113 Đặng Đình Hiếu 1208CT2B   

113 Trần Thanh Ngọc 1301CT2B   

114 Lê Thị Hòa 1302CT2B   

114 Trần Nhật Tân 1303CT2B   

115 Trần Thị Trà My 1304CT2B   

115 Nguyễn Ngọc Tú 1305CT2B   

116 Dương Thị Tá 1306CT2B   



116 Nguyễn Văn Tú 1307CT2B   

117 Nguyễn Văn Giáp 1308CT2B   

117 Nguyễn Thanh Hải 1401CT2B   

118 Đậu Vĩnh Thắng 1402CT2B   

118 Phan Thị Nguyệt 1403CT2B   

119 Nguyễn Thị Dung 1404CT2B   

119 Trần Thị Hạnh 1405CT2B   

120 Chu Thị Hoài Trúc 1406CT2B   

120 Nguyễn Thị Lý 1407CT2B   

121 Lê Văn Đại 1408CT2B   

121 Nguyễn Văn Thắng 1502CT2B   

122 Phạm Nam Trung 1503CT2B   

122 Cao Thị Yến 1504  2B   

123 Cao Xuân Đường 1505CT2B   

123 Nguyễn Thị Linh 1506CT2B   

124 Trần Thị Hải 1507CT2B   

124 Bùi Đức Thành 1508CT2B   

125 Nguyễn Đức Tiến 01 liền kề   

125 Nguyễn Tiến Dũng 03 liền kề   

126 Vương Đình Vinh 07 liền kề   

126 Nguyễn Quốc Lập 08 liền kề   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH KHỐI QUANG VINH 

ĐẠT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2024 

 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Ngọc Tâm VLR-0201   

2 Phạm Thị Hường Mơ VLR-0203   

3 Nguyễn Viết Thành VLR-0206   

4 Trần Kim Chung VLR-0207   

5 Trần Quyết Thắng VLR-0208   

6 Nguyễn Đình Hoàng VLR-0209   

7 Lê Xuân Thành VLR-0211   

8 Trần Thị Thúy VLR-0212   

9 Mai Thị Thảo VLR-0213   

10 Nguyễn Thị Thảo VLR-0214   

11 Cao Thị Lan VLR-0216   

12 Phan Văn Hùng VLR-0217   

13 Nguyễn Thị Phê VLR-0218   

14 Tô Thanh Lam VLR-0219   

15 Lê Viết An VLR-0301   

16 Đinh Ngọc Linh VLR-0302   

17 Lê Văn Nghĩa VLR-0304   

18 Nguyễn Thị Hoa VLR-0307   

19 Trần Thị Hương Thủy VLR-0309   

20 Trần Thị Thu VLR-0311   

21 Thái Phong VLR-0312   

22 Lê Thị Mai Hạnh VLR-0317   

23 Trần Văn Quang VLR-0318   

24 Nguyễn Văn Hóa VLR-0319   



25 Nguyễn Văn Thảo VLR-0320   

26 Hồ Viết Trung VLR-0401   

27 Phan Thị Vân VLR-0402   

28 Nguyễn Thị Hạnh VLR-0404   

29 Trần Doãn Thăng VLR-0405   

30 vương Thị Mai Thủy VLR-0406   

31 Phan Thị Mai VLR-0407   

32 Ngô Thị Minh Phương VLR-0408   

33 Đoàn Trung Nghĩa VLR-0409   

34 Nguyễn Thị Oanh VLR-0415   

35 Phan Văn Đại VLR-0416   

36 Nguyễn Anh Dũng VLR-0417   

37 Nguyễn Đức Tài VLR-0418   

38 Phan Thị Oanh VLR-0419   

39 Đào Văn Huy VLR-0420   

40 Nguyễn Hữu Thư VLR-0501   

41 Nguyễn Thị Đào VLR-0502   

42 Nguyễn Thị Hường VLR-0503   

43 Trần Văn Linh VLR-0504   

44 Trần Thị Huệ VLR-0505   

45 Trịnh Văn Tâm VLR-0506   

46 Nguyễn Thị Thanh VLR-0508   

47 Đinh Văn Sơn VLR-0509   

48 Phan Thị Hòa VLR-0510   

49 Nguyễn Ngọc Thủy VLR-0512   

50 Hoàng Thị Anh VLR-0513   

51 Phạm Thị Thúy Vinh VLR-0514   

52 Nguyễn Thị Liễn VLR-0515   



53 Nguyễn Trung Hiền VLR-0518   

54 Võ Quang Hợp VLR-0519   

55 Nguyễn Xuân Dũng VLR-0520   

56 Hoàng Thị Thu Hà VLR-0601   

57 Nguyễn Sỹ Tú VLR-0603   

58 Bùi Thị Bích Đào VLR-0604   

59 Từ Thị Hóa VLR-0605   

60 Trương Đức Chính VLR-0607   

61 Nguyễn Quang Tuấn VLR-0608   

62 Vũ Thị Thơm VLR-0609   

63 Hoàng Văn Ngọc VLR-0611   

64 Nguyễn Thị Tam VLR-0614   

65 Hoàng Huy Giáp VLR-0615   

66 Võ Văn Sáu VLR-0616   

67 Nguyễn Văn Bảy VLR-0617   

68 Nguyễn Thị Ngọc Châu VLR-0619   

69 Trần Đình Minh VLR-0706   

70 Bùi Thị Hải Yến VLR-0709   

71 Võ Văn Chiến VLR-0711   

72 Thái Đình Hà VLR-0712   

73 Nguyễn Thị Hương VLR-0714   

74 Trần Đình Chiến VLR-0715   

75 Lương Thị Sâm VLR-0716   

76 Nguyễn Văn Kiểm VLR-0718   

77 Nguyễn Lê Hà VLR-0801   

78 Trần Ngọc Hùng VLR-0804   

79 Lê Thanh Tùng VLR-0805   

80 Kiều Thị Mai VLR-0806   



81 Phạm Minh Hoàng VLR-0807   

82 Hoàng Trung Sơn VLR-0808   

83 Ngô Thị Nguyệt VLR-0809   

84 Nguyễn Văn Sơn VLR-0811   

85 Nguyễn Trọng Cháu VLR-0812   

86 Nguyễn Trường Giang VLR-0815   

87 Kiều Thị Hằng VLR-0816   

88 Nguyễn Thị Quang VLR-0817   

89 Lương Xuân Duy VLR-0818   

90 Vũ Thị Ngọc Anh VLR-0910   

91 Phan Văn Thanh VLR-0906   

92 Lê Thị Nhàn VLR-0904   

93 Trần Thị Phi Nga VLR-0909   

94 Nguyễn Thị Tú VLR-0913   

95 Nguyễn Đình Hoàng VLR-0914   

96 Phạm Trọng Hảo VLR-0916   

97 Nguyễn Thị Tý VLR-0917   

98 Trần Thị Thủy VLR-0919   

99 Lưu Hoài Nam VLR-0920   

100 Võ Văn Toàn VLR-1001   

101 Phan Đức Thưởng VLR-1002   

102 Trần Đình Văn VLR-1003   

103 Bùi Đắc Hồ VLR-1004   

104 Lương Xuân Cường VLR-1006   

105 Nguyễn Thị Hương VLR-1008   

106 Đào Thị Vinh VLR-1011   

107 Trần Thị Lương VLR-1012   

108 Trịnh Văn Huynh VLR-1013   

109 Nguyễn Thị Thanh VLR-1014   

110 Phan Duy Thảo VLR-1017   

111 Lê Sỹ Tư VLR-1019   

112 Nguyễn Tuấn Phụ VLR-1101   

113 Chu Viết Hà VLR-1102   



114 Hoàng Văn Cảnh VLR-1103   

115 Lê Viết Phác VLR-1104   

116 Đinh Thị Sáu VLR-1105   

117 Phan Ngọc Giá VLR-1106   

118 Võ Sỹ Tuấn VLR-1108   

119 Võ Thị Vang VLR-1109   

120 Trần Thị Bích Thủy VLR-1110   

121 Nguyễn Văn Chương VLR-1111   

122 Nguyễn Ngọc Bá VLR-1112   

123 Nguyễn Văn Xin VLR-1114   

124 Nguyễn Tất Chính VLR-1115   

125 Lê Sỹ Hòa VLR-1117   

126 Kiều Thị Bích Liễu VLR-1118   

127 Nguyễn Thị Hằng Nga VLR-1119   

128 Nguyễn Hải Linh VLR-1204   

129 Hà Thị Thu Nhung VLR-1202   

130 Hồ Hải Hiên VLR-1205   

131 Đõ Thị Thương VLR-1207   

132 Nguyễn Bá Thân VLR-1209   

133 Điệp Xuân Khôi VLR-1211   

134 Nguyễn Trung Thuận VLR-1213   

135 Trần Văn Lâm VLR-1216   

136 Nguyễn Thị Hải VLR-1217   

137 Lê Thị Mai Vân VLR-1218   

138 Nguyễn Thị Hòa VLR-1302   

139 Lê Viết Hiểu VLR-1304   

140 Đậu Thị Ngọc Lan VLR-1305   

141 Phạm Thị Lý VLR-1307   

142 Trần Lê Minh VLR-1311   

143 Trịnh Thị Hà VLR-1313   

144 Nguyễn Thị Anh VLR-1314   

145 Nguyễn Sỹ Thịnh VLR-1317   

146 Trần Văn Thanh VLR-1319   

147 Nguyễn Thị Hương VLR-1401   

148 Nguyễn Công Hòa VLR-1404   

149 Nguyễn Trung Hòa VLR-1405   

150 Trần Thị Thu Hoài VLR-1406   



151 Trần Văn Dinh VLR-1407   

152 Vũ Thị Yên VLR-1408   

153 Trần Văn Hào VLR-1409   

154 Nguyễn Như Thắng VLR-1411   

155 Lê Ngọc Anh VLR-1412   

156 Nguyễn Thị Phương VLR-1413   

157 Trần Thị Tuyết VLR-1414   

158 Lê Kim Minh VLR-1415   

159 Hoàng Văn Đức VLR-1416   

160 Trần Văn Tịnh VLR-1418   

161 Chu Thị Chín VLR-1419   

162 Bạch Duy Mỹ VLR-1501   

163 Nghiêm Anh Tài VLR-1507   

164 Nguyễn Hữu Bảng VLR-1508   

165 Nguyễn Quốc Cường VLR-1509   

166 Nguyễn Thị Hồng Vân VLR-0204   

167 Hồ Thị Thanh Nhàn VLR-1513   

168 Đinh Thị Thu VLR-1514   

169 Nguyễn Thị Bình VLR-1515   

170 Nguyễn Thị Nhung VLR-1518   

171 Nguyễn Thị Liệu VLR-1519   

172 Trần Anh Minh VLR-1603   

173 Lê Thu Hằng VLR-1606   

174 Trần Quang Thực VLR-1607   

175 Bùi Duy Thắng VLR-1610   

176 Hồ Thị Oanh VLR-1614   

177 Văn Thị Thùy Vân VLR-1615   

178 Bùi Nhật Nam VLR-1617   

179 Hoàng Trâm Anh VLR-1618   

180 Trần Văn Minh VLR-1620   

181 Lưu Tuấn Anh VLR-1705   

182 Nguyễn Sỹ Bằng VLR-1706   

183 Phan Đình Chiến VLR-1709   

184 Nguyễn Thị Thái Hòa VLR-1712   

185 Phan Ngọc Thịnh VLR-1713   

186 Nguyễn Thị Thảo VLR-1714   

187 Lê Thị Hoàng Nga VLR-1719   



188 Lê Quang Sáng VLR-1720   

189 Phạm Thị Thanh Thúy VLR-1805   

190 Lê Minh Trang VLR-1809   

191 Nguyễn Quỳnh Hưng VLR-1810   

192 Phạm Duy Trinh VLR-1811   

193 Nguyễn Sỹ Dũng VLR-1818   

194 Hoàng Thị Thu hương VLR-1820   

195 Thái Thị Hạnh VLR-1906   

196 Nguyễn Phùng Hải VLR-1907   

197 Lê Văn Hưng VLR-1909   

198 Trần Thế Hạnh VLR-1912   

199 Trần Văn Sao VLR-1914   

200 Trần Đình Triển VLR-1916   

201 Trần Thị Như Ngọc VLR-1918   

202 Lê Thị Huyền Trang VLR-1920   

203 Phan Văn Phúc VLR-1909   

204 Nguyễn Thị Ngọc Linh VLR-2015   

205 Nguyễn Thị Yến VLR-2017   

206 Nguyễn Quang Thiệp VLR-2102   

207 Phan Hùng Cường VLR-2106   

208 Nguyễn Thị Kim Chi VLR-2107   

209 Nguyễn Thị Nga VLR-2111   

210 Ngô Sỹ Giáp VLR-2120   

211 Hồ Thị Lan Anh VLR-0702   

212 Nguyễn Tuấn Hương VLR-0710   

213 Nguyễn Thanh Nguyên VLR-1502   

214 Hoàng Sỹ Dũng VLR-1504   

215 Thái Nguyên Cường VLR-1505   

216 Đào Giang Nam VLR-1516   

217 Lương Xuân Cường VLR-1512   

218 Ngô Đức Nhật VLR-1612   

219 Hoàng Đình Thái VLR-1919   

220 Nguyễn Thị Hạnh VLR-1911   

221 Phan Văn Đại VLR-0416   

222 Phạm Luân VLR-0403   

223 Nguyễn Hữu Lợi VLR-0516   

224 Nguyễn Văn Minh VLR-0612   



225 Thanh Trà VLR-0705   

226 Nguyễn Hữu Thao VLR-0720   

227 Nguyễn Thị Kỳ VLR-0901   

228 Vũ Ngọc Hiệt VLR-0905   

229 Nguyễn Văn Thông VLR-0915   

230 Đặng Thị Lan VLR-1215   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH KHỐI 7 

ĐẠT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2024 

 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 Hoàng Thị Thu 253 - C2   

2 Hoàng Thị Thanh 254 - C2   

2 Trần Thị Cảnh 124 - C2   

3 Phạm Thị An 241 - C2   

3 Phạm Văn Đồng 244 - C2   

4 Nguyễn Thị Tâm 243 - C2   

4 Ngô Cương 252 - C2   

5 Nguyễn Thị Châu 233 - C2   

5 Phan Đức Thoại 441 - C2   

6 Nguyễn Thị Hà 451 - C2   

6 Trần Thị Tình 433 - C2   

7 Cao Thị Đa 422 - C2   

7 Phạm Văn Minh 214 - C2   

8 Nguyễn Thị Kiên 421 - C2   

8 Lò Văn Kỷ 413 - C2   

9 Ngô Thị Chung 354 - C2   

9 Nguyễn Thị Sắc 331 - C2   

10 Hoàng Đình Thập 322 - C2   

10 Tạ Quang Hùng 342 - C2   

11 Phạm Hồng Thái 451 - C2   

11 Hoàng Thị Kim Chung 444 - C2   

12 Nguyễn Thị Trâm Anh 232 - C2   

12 Nguyễn Thị Kiều 222 - C2   

13 Hoàng Thị Hải 224 - C2   



13 Hoàng Thị Loan 114 - C2   

14 Phạm Văn Đồng 144 - C2   

14 Lê Văn Toàn 153 - C2   

15 Nguyễn Thị Liên 434 - C2   

15 Nguyễn Thị Tâm 341 - C2   

16 Nguyễn Văn Song 441 - C2   

16 Phạm Văn Tuấn 412 - C2   

17 Nguyễn Thị Quyên 414 - C2   

17 Phạm Thị Cẩm Tú 142 - C2   

18 Trần Thị Thơm 323 - C2   

18 Trần Minh Hiếu 443 - C2   

19 Nguyễn Thị Hà 431 - C2   

19 Phan Văn Lưu 312 - C2   

20 Hồ Thị Thúy 311 - C2   

20 Nguyễn Văn Bé 314 - C2   

21 Lương Thị Bốn 454 - C2   

21 Nguyễn Thị Dung 222 - C2   

22 Phạm Long Giang 212 - C2   

22 Nguyễn Thị Mai Hoa 113 - C2   

23 Nguyễn Thị Hoa 123 - C2   

23 Lê Thị Tám 132 - C2   

24 Phạm Thị Mai 123 - C2   

24 Nguyễn Thị Thúy 231 - C2   

25 Nguyễn Văn Xuân 111 - C2   

25 Đoàn Bài C3 - 111   

26 Đinh Văn Nghĩa C3 - 112   

26 Trần Thị Ngọc C3 - 121   

27 Cao Huy Quang C3 - 122   



27 Phùng Thị Thiết C3 - 123   

28 Thái Nam Anh C3 - 124   

28 Thái Ngọc Hùng C3 - 132   

29 Phạm Văn Cương C3 - 133   

29 Nguyễn Thị Tâm C3 - 134   

30 Phạm Quế Hải C3 - 142   

30 Liều Vũ Cư C3 - 143   

31 Nguyễn Thị Liên C3 - 144   

31 Đặng Minh Phụng C3 - 151   

32 Cao Thị Oanh C3 - 153   

32 Vũ Lan Anh C3 - 154   

33 Phạm Thị Anh C3 - 211   

33 Lê Thị Tâm C3 - 212   

34 Phan Thị Xuân C3 - 213   

34 Trần Thị Trang C3 - 214   

35 Nguyễn Thị Bình C3 - 224   

35 Vũ Xuân Vinh C3 - 232   

36 Võ Thị Hồng C3 - 233   

36 Nguyễn Thị Lệ Chi C3 - 244   

37 Đào Thị Quý C3 - 253   

37 Bùi Thị Quý C3 - 222   

38 Lê Thị Xuân Hòa C3 - 312   

38 Hoàng Kim Quy C3 - 313   

39 Nguyễn Thị Hồng C3 - 314   

39 Đinh Thị Tý C3 - 322   

40 Hà Thị Minh Duyên C3 - 323   

40 Nguyễn Thị Hạnh C3 - 331   

41 Nguyễn Thị Giang C3 - 324   



41 Trần Đức Lập C3 - 333   

42 Hoàng Xuân Học C3 - 341   

42 Đặng Thị Phương Lan C3 - 353   

43 Trần Thế Hùng C3 - 354   

43 Nguyễn Phước Vinh C3 - 411   

44 Nguyễn Văn Đàn C3 - 412   

44 Lê Thị Vinh C3 - 413   

45 Phạm Thị Quảng C3 - 414   

45 Bùi Thị Bích C3 - 422   

46 Phan Thị Đồng Hoan C3 - 424   

46 Thái Thị Oanh C3 - 431   

47 Hồ Thị Tuyết C3 - 434   

47 Nguyễn Thị Kim Dung C3 - 441   

48 Thái Văn Dinh C3 - 443   

48 Lê Chí Thành C3 - 444   

49 Ngô Thị Dung C3 - 451   

49 Trần Nam Trung C3 - 452   

50 Nguyễn Minh Tuyến C3 - 453   

50 Dương Vân C3 - 454   

51 Trần Đình Ngọc C4 - 311   

51 Lê Thị Thu Hà C4 - 312   

52 Trương Đắc Huy C4 - 313   

52 Lê Thị Kế An C4 - 314   

53 Chu Thị Nguyệt C4 - 411   

53 Nguyễn Sĩ Hùng C4 - 413   

54 Trương Anh Tuấn C4 - 414   

54 Nguyễn Thị Hồng Hạnh C4 - 322   

55 Đặng Tuấn Anh C4 - 323   

55 Lê Thị Thu Hà C4 - 324   

56 Nguyễn Thị Thúy C4 - 422   

56 Trần Văn Linh C4 - 423   

57 Trần Anh Minh C4 - 424   

57 Đặng Quang Châu C4 - 331   



58 Nguyễn Hữu Quỳnh C4 - 332   

58 Hoàng Thị Thanh Loan C4 - 334   

59 Hoàng Thị Nụ C4 - 431   

59 Vũ Thị Thủy C4 - 432   

60 Nguyễn Thị Xuân C4 - 434   

60 Trần Hải Ninh C4 - 341   

61 Nguyễn Thị Thanh Thủy C4 - 342   

61 Hoàng Thị Hiền C4 - 343   

62 Hồ Thị Lộc C4 - 441   

62 Nguyễn Duy Cường C4 - 442   

63 Nguyễn Ngọc Long C4 - 443   

63 Trần Văn Hòe C4 - 444   

64 Nguyễn Văn Kính C4 - 451   

64 Trần Thị Kim Hoa C4 - 353   

65 Cao Văn Hùng C4 - 453   

65 Nguyễn Thị Mùi C4 - 412   

66 Nguyễn Thị Nguyệt C4 - 421   

66 Chu Thị Hạnh C4 - 113   

67 Lê Quốc Phú C4 - 114   

67 Đậu Thị Hoa C4 - 111   

68 Hồ Thị Lan C4 - 121   

68 Nguyễn Thị Bé C4 - 122   

69 Nguyễn Thị Minh Nguyệt C4 - 123   

69 Hồ Anh Tú C4 - 131   

70 Đặng Thị Lan Anh C4 - 132   

70 Dương Xuân Cường C4 - 133   

71 Phan Thị Kỹ C4 - 141   

71 Nguyễn Văn Lễ C4 - 151   

72 Nguyễn Văn Hùng C4 - 152   

72 Hồ Ngọc Lan C4 - 154   

73 Hồ Thị Hoa C4 - 251   

73 Phạm Hải Bình C4 - 252   

74 Nguyễn Xuân Hiếu C4 - 253   

74 Nguyễn Thị Hương C4 - 254   

75 Nguyễn Thị Huyền C4 - 241   

75 Phạm Thị Thiều C4 - 242   

76 Nguyễn Trọng Cát C4 - 243   



76 Chu Thị Châu C4 - 244   

77 Nguyễn Thị Thủy C4 - 231   

77 Võ Thị Gái C4 - 232   

78 Trần Biện C4 - 233   

78 Trần Chung C4 - 234   

79 Nghiêm Xuân Thiệu C4 - 221   

79 Nguyễn Thị Thanh Yên C4 - 222   

80 Lê Anh Tuấn C4 - 223   

80 Nguyễn Ngọc Anh C4 - 211   

81 Nguyễn Thị Bình C4 - 212   

81 Nguyễn Thị Tiến C4 - 213   

82 Trần Thị Tuyên C4 - 214   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH KHỐI 8 

ĐẠT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2024 

 

TT Họ và tên chủ hộ  Địa chỉ  Ghi chú 

1 Phạm Thị Huế  P111 - C5   

2 Lê Thị Khang  P113 - C5   

3 Lê Thị Tố Uyên  P122 - C5   

4 Hồ Văn Tài  P123 - C5   

5 La Đức Nghĩa  P131 - C5   

6 Lê Công Yên  P132 - C5   

7 Nguyễn Văn Anh  P133 - C5   

8 Trần Đình Dương  P134 - C5   

9 Phan Viết Cường  P141 - C5   

10 Phan Thị Thúy Long  P142 - C5   

11 Trần Công Trình  P144 - C5   

12 Đào Tiến Doanh  P151 - C5   

13 Lý Thị Hòa  P153 - C5   

14 Trần Doãn Hóa  P221 - C5   

15 Trần Văn Bảy  P222 - C5   

16 Nguyễn Thị Hệ  P224 - C5   

17 Nguyễn Thị Thiện  P231 - C5   

18 Lê Quang Thêm  P233 - C5   

19 Lê Thị Lan Viên  P234 - C5   

20 Lê Thị Quyền  P241 - C5   

21 Lê Doãn Liên  P242 - C5   

22 Nguyễn Trương Phi  P243 - C5   

23 Trần Tuấn Anh  P244 - C5   

24 Lương Vĩnh Tấn  P251 - C5   

25 Phạm Thị Tiếp  P253 - C5   

26 Đặng Tuấn Điệp  P254 - C5   

27 Lê Quang Tuyến  P321 - C5   

28 Hoàng Ngọc Sửu  P322 - C5   

29 Lê Trọng Tính  P342 - C5   

30 Dương Thanh Cảnh  P351 - C5   



31 Nguyễn Viết Tuấn  P352 - C5   

32 Dương Thị Liện  P413 - C5   

33 Vũ Anh Tuấn  P421 - C5   

34 Trương Anh Khoa  P423 - C5   

35 Nguyễn Như Thu  P431 - C5   

36 Nguyễn Tâm Ngọc  P432 - C5   

37 Lê Thị Hà  P433 - C5   

38 Mai Thị Toàn  P434 - C5   

39 Ngô Sỹ Dung  P441 - C5   

40 Đinh Thị Mai  P443 - C5   

41 Trần Thành Vinh  P452 - C5   

42 Nguyễn Kim Dung  P453 - C5   

43 Đặng Thị Tuyết  P223 - C5   

44 Dương Trí Thức P124 - C5   

45 Lê Thị Hoa  P411 - C5   

46 Hoàng Thị Thành  P114 - C5   

47 Nga Thông  P422- C5   

48 Phạm Thị Nhâm  P214- C5   

49 Trần Thị Lương  P111 - C6   

50 Nguyễn Hữu Phú  P112 - C6   

51 Đậu Thị Thùy Linh  P122 - C6   

52 Nguyễn Thị Thiên  P132 - C6   

53 Hà Thị Hoàng Long  P133 - C6   

54 Trần Xuân Hạ  P133 - C6   

55 Lê Thị Hương  P142 - C6   

56 Ngô Mai Chi  P211 - C6   

57 Nguyễn Thị Hương  P212 - C6   

58 Phan Thị Huyền  P213 - C6   

59 Trần Thị Đàm Phương  P221 - C6   

60 Nguyễn Thị Vượng P222 - C6   

61 Hà Huy Dũng  P233 - C6   

62 Nguyễn Thị Hòa  P242 - C6   

63 Tạ Khắc Quyền  P243 - C6   

64 Trương Tuấn Nghĩa  P244 - C6   

65 Đinh Thị Chiến  P253 - C6   



66 Nguyễn Hữu Trung  P254 - C6   

67 Phạm Ngọc Hải  P311 - C6   

68 Nguyễn Thị Đào  P321 - C6   

69 Nguyễn Hữu Khương  P331 - C6   

70 Nguyễn Thị Ngọc  P332 - C6   

71 Nguyễn Thế Sơn  P341 - C6   

72 Nguyễn Thị Bích Liên  P352 - C6   

73 Nguyễn Đại Thắng  P411 - C6   

74 Nguyễn Thị Huế  P412 - C6   

75 Nguyễn Viết Phương  P413 - C6   

76 Lê Khắc Bảy  P414 - C6   

77 Nguyễn Thị Hằng  P421 - C6   

78 Đặng Thị Kim Oanh  P422 - C6   

79 Trần Thị Hợi  P423 - C6   

80 Nguyễn Thị Mạo  P424 - C6   

81 

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy  P431 - C6   

82 Trần Văn Lan  P432 - C6   

83 Đặng Thị Thìn  P441 - C6   

84 Đinh Thái Hà  P443 - C6   

85 Đỗ Thị Vân  P444 - C6   

86 Nguyễn Thị Hòa  P453 - C6   

87 Trần Thăng Long  P454 - C6   

88 Ngô Thị Thanh Vân  P434 - C6   

89 Nguyễn Nhật Anh  P124 - C6   

90 Hoàng Thị Phương  P213 - C5   

91 Ngô Trọng Quý  P442 - C5   

92 Lê Thị Yến  P153 - C6   

93 Nguyễn Thị Chiến  P151 - C6   

94 Lê Xuân Trọng  P152 - C6   

95 Lê Xuân Khánh  P131 - C6   

96 Trần Đình Hiệp  P123 - C6   

97 Nguyễn Thị Vân  P121 - C6   

98 Nguyễn Thị Nhung  P113 - C6   

99 Phan Thị Hải P233 - C6   



100 Lê Văn Sơn  P234 - C6   

101 Lê Thị Vân  P214 - C6   

102 Nguyễn Sỹ Dương  P312 - C6   

103 Nguyễn Thị Nhuần  P451 - C6   

104 Nguyễn Thị Hải  P442 - C6   

105 Trương Thị Tươi  P141 - C6   

106 Anh Tuấn  P322- C6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH KHỐI 9 

ĐẠT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2024 

 

TT Họ và tên chủ hộ  Địa chỉ  Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Bích Lý P 304. CT1A   

2 Đặng Danh Khánh P 306. CT1A   

3 Lưu Thị Nga P 307. CT1A   

4 Lê Thị Minh Thư P 401. CT1A   

5 Đào Xuân Tùng P 404. CT1A   

6 Nguyễn Thị Cẩm Anh P 405. CT1A.   

7 Nguyễn Thành Long P 406. CT1A.   

8 Tô Thị Thanh Loan P 407. CT1A.   

9 Lê Quang Định P 501. CT1A.   

10 Nguyễn Đăng Chế P 502. CT1A.   

11 Nguyễn Thị Thảo P 503. CT1A.   

12 Lê Hằng Phương P 504. CT1A.   

13 Nguyễn Thị Châu P 506. CT1A.   

14 Bùi Đức Lào P 507. CT1A.   

15 Nguyễn Hữu Sơn P 601. CT1A.   

16 Trần Thị Huyền Trang P 603. CT1A.   

17 Đào Thị Thái P 604. CT1A.   

18 Nguyễn Đức Tính P 605. CT1A.   

19 Nguyễn Huy Linh P 607. CT1A.   

20 Phan Thị Quỳnh Mai P 608. CT1A.   

21 Trần Thị Huyền P 702. CT1A.   

22 Nguyễn Thị Thịnh P 703. CT1A.   

23 Nguyễn Hạnh Trang P 704. CT1A.   

24 Lê Thị Oanh P 705. CT1A.   

25 Lê Minh Phương P 706. CT1A.   

26 Đặng Thị Thu Lan P 801. CT1A.   

27 Nguyễn Thị Hải Lý P 802. CT1A.   

28 Phạm Thị An P 803. CT1A.   

29 
Nguyễn T Thanh 

Chung 
P 806. CT1A.   



30 Nguyễn Sỹ Cầu P 807 CT1A.   

31 Nguyễn Hồng Hưng P 902 CT1A.   

32 Đinh Thị Lợi P 903. CTT1A.   

33 Lê Thị Nguyệt P 904. CT1A.   

34 Vi Văn Công P 906. CT1A.   

35 Võ Thị Hương P 907. CT1A.   

36 Phạm Thị Ngọc Anh P 1001. CT1A.   

37 Nguyễn Thị Ái Khuê P 1002. CT1A.   

38 Lê Thị Lan P 1003. CT1A.   

39 Nguyễn Thị Vân P 1004. CT1A.   

40 Nguyễn Thị Thiện P 1006. CT1A.   

41 Lê Thị Phước Vinh P 1007. CT1A.   

42 Hồ Viết Hạnh P 1008. CT1A.   

43 Hồ Thị Thanh Thuỷ P 1101. CT1A.   

44 Nguyễn Ngọc Hà P 1104. CT1A.   

45 Nguyễn Hồng Việt P 1105. CT1A.   

46 Nguyễn Văn Thương P 1106. CT1A.   

47 Bùi Văn Hiệp P 1107. CT1A.   

48 Nguyễn Văn Kim P 1108. CT1A.   

49 Nguyễn Huyền Quy P 1201. CT1A.   

50 Vũ Thị Hồng Hải P 1202. CT1A.   

51 Doãn Ngọc Tuân P 1204. CT1A.   

52 Ngô Thị Hồng Liên P 1205. CT1A.   

53 Nguyễn Thị Phượng P 1206. CT1A.   

54 Nguyễn Anh Sáng P 1207. CT1A.   

55 Nguyễn Chí Công P 12A01, CT1A   

56 Nguyễn Văn Long P 12A04. CT1A   

57 Phạm Thanh Bình P 12A05. CT1A   

58 Phan Thị Dung P 12A06. CT1A   

59 Hồ Viết Hợp P 12A08. CT1A   

60 Nguyễn Thị La P 1401. CT1A   

61 Nguyễn Xuân Đại P 1402. CT1A   

62 Dương Thị Khánh Linh P 1404. CT1A   

63 Nguyễn Hồng Quang P 1407. CT1A   

64 Hồ Sỹ Hải P 1501. CT1A   



65 Lê Thị Tú Lệ P 1504. CT1A   

66 Võ Thị Hồng Sương P 1507. CT1A   

67 Nguyễn Văn Hoàng P 1602. CT1A   

68 Nguyễn Thị Hà P 1603. CT1A   

69 Mai Đại Phương P 1604. CT1A   

70 Nguyễn Thị Hồng Anh P 1605. CT1A   

71 Nguyễn Văn An P 1606. CT1A   

72 Nguyễn Hữu Nghị P 1607. CT1A   

73 Hoàng Anh Dũng P 1608. CT1A   

74 Hồ Thị Diệu Thuý P 1701. CT1A   

75 Nguyễn Thị Thuỳ Dung P 1702. CT1A   

76 Hoàng Nam Giang P 1704. CT1A   

77 Hoàng Khắc Điền P 1705. CT1A   

78 Nguyễn Sỹ Hùng P 10707. CT1A   

79 Lê Thị Minh Quang P 1802. CT1A   

80 Đặng Thị Ánh Nguyệt P 1803. CT1A   

81 Phan Thị Hiên P 1807. CT1A   

82 Hồ Thị Hương Sen P 1901. CT1A   

83 Trần Thị Tuyết Mai P 1902, CT1A   

84 Võ Kim Trung P 1903. CT1A   

85 Cao Thị Huyền Nga P 1905. CT1A   

86 Nguyễn Tiến Minh P 1907. CT1A   

87 Hoàng Thị Kỳ P 1908. CT1A   

88 Trần Thị Huyền P 2002. CT1A   

89 Nguyễn Tuấn Anh P 2005. CT1A   

90 Hoàng Thị Tình P 2101. CT1A   

91 Nguyễn Thị Thanh Nga P 2102. CT1A   

92 Đinh Thị Hằng Nga P 2104. CT1A   

93 Đinh Thị Việt Hà P 2106. CT1A   

94 Nguyễn Thị Hoà P 2107. CT1A   

95 Nguyễn Đức Dũng P 201. CT1B   

96 Nguyễn Anh Quế P 202. CT1B   

97 Nguyễn Thị Lam Kiều P 205. CT1B   

98 Hoàng Thị Loan P 206. CT1B   

99 Cao Thị Hải Châu P 207. CT1B   



100 Hoàng Quỳnh Nga P 301. CT1B   

101 Hoàng Đăng Phương P 303. CT1B   

102 Phạm Thị Nhuỳ P 305. CT1B   

103 Phan Thị Oanh P 306. CT1B   

104 Trần Thế Dũng P 309. CT1B   

105 Lê Thị Liên P 402. CT1B   

106 Nguyễn Thị Sơn  P 405. CT1B   

107 Phạm Sơn Thuỷ P 406. CT1B   

108 Phạm Thị Hiền P 408. CT1B   

109 Trần Thị Xuân P 410. CT1B   

110 Nguyễn Thị Phương P 501. CT1B   

111 Đặng Thị Hoài P 502. CT1B   

112 Đặng Thị Kim Hưng P 503. CT1B   

113 Nguyễn Trọng Tuấn P 504. CT1B   

114 Trương Thị Tý P 505. CT1B   

115 Trần Hải Dương P 506. CT1B   

116 Võ Thị Thanh Xuân P 507. CT1B   

117 Trần Thị Đào P 601. CT1B   

118 Phạm Thị Kiều Dung P 602. CT1B   

119 Nguyễn Đức Đông P 603. CT1B   

120 Nguyễn Thị Hường P 604. CT1B   

121 Phan Thị Tám P 606. CT1B   

122 Trần Thị Khang P 607. CT1B   

123 Nguyễn Thị Long P 608. CT1B   

124 Lê Thị Khoa P 609. CT1B   

125 Võ Quang Cảnh P 610. CT1B   

126 Huỳnh Bá Sơn P 701. CT1B   

127 Nguyễn Thuý Hồng P 702. CT1B   



128 Lương Thị Thanh Hiền P 703. CT1B   

129 Thái Văn An P 705. CT1B   

130 Trịnh Thị Lan P 706. CT1B   

131 Ngô Quang Toàn P 801. CT1B   

132 Đặng Ngọc Thanh P 802. CT1B   

133 Đồng Thị Chắt P 803. CT1B   

134 Nguyễn Hữu Trường P 804. CT1B   

135 Quan Quốc Quân P 806. CT1B   

136 Nguyễn Hải Trâm P 807. CT1B   

137 Nguyễn Thị Thu Hiền P 901. CT1B   

138 Nguyễn Trọng Toàn P 902. CT1B   

139 Lê Trọng Xuân P 903. CT1B   

140 Lê Đức Cường P 904. CT1B   

141 Phạm Thị Hương P 905. CT1B   

142 Trần Thị Loan P 907. CT1B   

143 Trần Thị Thục P 909. CT1B   

144 
Nguyễn Thị Hồng 

Thanh 
P 1001. CT1B   

145 Nguyễn Sỹ Sơn P 1002. CT1B   

146 Thái Thị Hướng P 1003. CT1B   

147 Trần Song Toàn P 1004. CT1B   

148 Đặng Thị Trầm P 1005. CT1B   

149 Lê Xuân Quốc P 1006. CT1B   

150 Đỗ Thị  Minh Hoa P 1007. CT1B   

151 Bùi Huệ Anh P 1009. CT1B   

152 Nguyễn Thị Thân P 1102. CT1B   

153 Nguyễn Thị Thu P 1103. CT1B   

154 Nguyễn Đức Ngân P 1106. CT1B   

155 Hoàng Ngọc Vinh P 1107. CT1B   



156 Nguyễn Thị Hoàn P 1109. CT1B   

157 Nguyễn Đào Hải P 1201. CT1B   

158 Dương Quang Dũng P 1202. CT1B   

159 Nguyễn Thị Bích Thảo P 1203. CT1B   

160 Hồ Thị Lan P 1204. CT1B   

161 Hoàng Thị Hoà P 1205. CT1B   

162 Ngô Trí Đông P 1206. CT1B   

163 Trần Thị Hiếu P 1208. CT1B   

164 Đặng Thị Ngà P 1209. CT1B   

165 Nguyễn Văn Dũng P 12A01. CT1B   

166 Hồ Thị Thị P 12A02. CT1B   

167 Hồ Thị Hương P 12A03. CT1B   

168 Vương Kim Thạch P 12A04. CT1B   

169 Phan Thị Hường P 12A05. CT1B   

170 Nguyễn Thị Tám P 12A07. CT1B   

171 Nguyễn Thị Mỹ P 12A09. CT1B   

172 Trần Thị Ánh Tuyết P 1401. CT1B   

173 Lê Nhân Danh P 1403. CT1B   

174 Nguyễn Thị Tư P 1404. CT1B   

175 Phạm Văn Minh P 1405. CT1B   

176 
Nguyễn T Thanh 

Huyền 
P 1406. CT1B   

177 Hoàng Thị Hải Yến P 1407. CT1B   

178 Lê Thị Hà P 1409. CT1B   

179 Nguyễn Văn Mạnh P 1501. CT1B   

180 Nguyễn Phi Hùng P 1504. CT1B   

181 Hoàng Đình Nam P 1505. CT1B   

182 Nguyễn Ngọc Hà P 1506. CT1B   

183 Vũ Anh Đức P 1507. CT1B   



184 Đinh Thị Thích P 1509. CT1B   

185 Ngô Thị Lan P 1601. CT1B   

186 Phan Thị Liên P 1602. CT1B   

187 Lê Thị Thanh Mai P 1605. CT1B   

188 Đoàn Văn Hưng P 1607. CT1B   

189 Bùi Thị Thuý Vân P 1608. CT1B   

190 Hà Tiến Cường P 1701. CT1B   

191 Phạm Khắc Điệp P 1702. CT1B   

192 Lê Ngọc Đông P 1704. CT1B   

193 Lê Thị Vinh P 1705. CT1B   

194 Lê Đức Vinh P 1708. CT1B   

195 Nguyễn Hoàng Đức P 1709. CT1B   

196 Trương Thị Thảo P 1802. CT1B   

197 Lê Thị Phương Thảo P 1803. CT1B   

198 Trần Thị Vân P 1804. CT1B   

199 Đoàn Văn Trung P 1806. CT1B   

200 Nguyễn Đức Vinh P 1807. CT1B   

201 Hoàng Văn Minh P 1808. CT1B   

202 Hồ Thị Ngọc Anh P 1903. CT1B   

203 
Phạm Nguyễn Ngọc 

Liên 
P 1904. CT1B   

204 Trương Thị Vinh P 1906. CT1B   

205 Đặng Quang Cử P 1907. CT1B   

206 Võ Hồng Lực P 1908. CT1B   

207 Thái Việt Anh P 2001. CT1B   

208 Phạm Thị Thanh P 2002. CT1B   

209 Cù Huy Chương P 2005. CT1B   

210 Lê Thị Chung P 2007. CT1B   

211 Bạch Ngọc Tuyết P 2008. CT1B   



212 Phạm Thị Bích Thảo P 2009. CT1B   

213 Nguyễn Văn Ngọc P 2101. CT1B   

214 Trần Trung Kiên P 2103. CT1B   

215 Lê Văn Cường P 2104. CT1B   

216 Đậu Thị Hoài P 2105. CT1B   

217 Nguyễn Khánh Lê P 2106. CT1B   

218 Nguyễn Văn Hiếu P 2107. CT1B   

219 Phạm Thị Thương P 2108. CT1B   

220 Tô Bá Tiệp P 2109. CT1B   

221 Nguyễn Công Đạt P 2202. CT1B   

222 Nguyễn Bá Hiếu P 2204. CT1B   

223 Ngô Thanh Tú Liêm P 2205. CT1B   

224 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
P 2207. CT1B   

225 Trịnh Thị Lam P 2209. CT1B   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH KHỐI 8 

ĐẠT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2024 

 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 Phạm Thị Huế  P111 - C5   

2 Lê Thị Khang  P113 - C5   

3 Lê Thị Tố Uyên  P122 - C5   

4 Hồ Văn Tài  P123 - C5   

5 La Đức Nghĩa  P131 - C5   

6 Lê Công Yên  P132 - C5   

7 Nguyễn Văn Anh  P133 - C5   

8 Trần Đình Dương  P134 - C5   

9 Phan Viết Cường  P141 - C5   

10 Phan Thị Thúy Long  P142 - C5   

11 Trần Công Trình  P144 - C5   

12 Đào Tiến Doanh  P151 - C5   

13 Lý Thị Hòa  P153 - C5   

14 Trần Doãn Hóa  P221 - C5   

15 Trần Văn Bảy  P222 - C5   

16 Nguyễn Thị Hệ  P224 - C5   

17 Nguyễn Thị Thiện  P231 - C5   

18 Lê Quang Thêm  P233 - C5   

19 Lê Thị Lan Viên  P234 - C5   

20 Lê Thị Quyền  P241 - C5   

21 Lê Doãn Liên  P242 - C5   

22 Nguyễn Trương Phi  P243 - C5   

23 Trần Tuấn Anh  P244 - C5   

24 Lương Vĩnh Tấn  P251 - C5   



25 Phạm Thị Tiếp  P253 - C5   

26 Đặng Tuấn Điệp  P254 - C5   

27 Lê Quang Tuyến  P321 - C5   

28 Hoàng Ngọc Sửu  P322 - C5   

29 Lê Trọng Tính  P342 - C5   

30 Dương Thanh Cảnh  P351 - C5   

31 Nguyễn Viết Tuấn  P352 - C5   

32 Dương Thị Liện  P413 - C5   

33 Vũ Anh Tuấn  P421 - C5   

34 Trương Anh Khoa  P423 - C5   

35 Nguyễn Như Thu  P431 - C5   

36 Nguyễn Tâm Ngọc  P432 - C5   

37 Lê Thị Hà  P433 - C5   

38 Mai Thị Toàn  P434 - C5   

39 Ngô Sỹ Dung  P441 - C5   

40 Đinh Thị Mai  P443 - C5   

41 Trần Thành Vinh  P452 - C5   

42 Nguyễn Kim Dung  P453 - C5   

43 Đặng Thị Tuyết  P223 - C5   

44 Dương Trí Thức P124 - C5   

45 Lê Thị Hoa  P411 - C5   

46 Hoàng Thị Thành  P114 - C5   

47 Nga Thông  P422- C5   

48 Phạm Thị Nhâm  P214- C5   

49 Trần Thị Lương  P111 - C6   

50 Nguyễn Hữu Phú  P112 - C6   

51 Đậu Thị Thùy Linh  P122 - C6   

52 Nguyễn Thị Thiên  P132 - C6   



53 Hà Thị Hoàng Long  P133 - C6   

54 Trần Xuân Hạ  P133 - C6   

55 Lê Thị Hương  P142 - C6   

56 Ngô Mai Chi  P211 - C6   

57 Nguyễn Thị Hương  P212 - C6   

58 Phan Thị Huyền  P213 - C6   

59 Trần Thị Đàm Phương  P221 - C6   

60 Nguyễn Thị Vượng P222 - C6   

61 Hà Huy Dũng  P233 - C6   

62 Nguyễn Thị Hòa  P242 - C6   

63 Tạ Khắc Quyền  P243 - C6   

64 Trương Tuấn Nghĩa  P244 - C6   

65 Đinh Thị Chiến  P253 - C6   

66 Nguyễn Hữu Trung  P254 - C6   

67 Phạm Ngọc Hải  P311 - C6   

68 Nguyễn Thị Đào  P321 - C6   

69 Nguyễn Hữu Khương  P331 - C6   

70 Nguyễn Thị Ngọc  P332 - C6   

71 Nguyễn Thế Sơn  P341 - C6   

72 Nguyễn Thị Bích Liên  P352 - C6   

73 Nguyễn Đại Thắng  P411 - C6   

74 Nguyễn Thị Huế  P412 - C6   

75 Nguyễn Viết Phương  P413 - C6   

76 Lê Khắc Bảy  P414 - C6   

77 Nguyễn Thị Hằng  P421 - C6   

78 Đặng Thị Kim Oanh  P422 - C6   

79 Trần Thị Hợi  P423 - C6   

80 Nguyễn Thị Mạo  P424 - C6   



81 Nguyễn Thị Thanh Thủy  P431 - C6   

82 Trần Văn Lan  P432 - C6   

83 Đặng Thị Thìn  P441 - C6   

84 Đinh Thái Hà  P443 - C6   

85 Đỗ Thị Vân  P444 - C6   

86 Nguyễn Thị Hòa  P453 - C6   

87 Trần Thăng Long  P454 - C6   

88 Ngô Thị Thanh Vân  P434 - C6   

89 Nguyễn Nhật Anh  P124 - C6   

90 Hoàng Thị Phương  P213 - C5   

91 Ngô Trọng Quý  P442 - C5   

92 Lê Thị Yến  P153 - C6   

93 Nguyễn Thị Chiến  P151 - C6   

94 Lê Xuân Trọng  P152 - C6   

95 Lê Xuân Khánh  P131 - C6   

96 Trần Đình Hiệp  P123 - C6   

97 Nguyễn Thị Vân  P121 - C6   

98 Nguyễn Thị Nhung  P113 - C6   

99 Phan Thị Hải P233 - C6   

100 Lê Văn Sơn  P234 - C6   

101 Lê Thị Vân  P214 - C6   

102 Nguyễn Sỹ Dương  P312 - C6   

103 Nguyễn Thị Nhuần  P451 - C6   

104 Nguyễn Thị Hải  P442 - C6   

105 Trương Thị Tươi  P141 - C6   

106 Anh Tuấn  P322- C6   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH KHỐI 9 

ĐẠT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2024 

 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Bích Lý P 304. CT1A   

2 Đặng Danh Khánh P 306. CT1A   

3 Lưu Thị Nga P 307. CT1A   

4 Lê Thị Minh Thư P 401. CT1A   

5 Đào Xuân Tùng P 404. CT1A   

6 Nguyễn Thị Cẩm Anh P 405. CT1A.   

7 Nguyễn Thành Long P 406. CT1A.   

8 Tô Thị Thanh Loan P 407. CT1A.   

9 Lê Quang Định P 501. CT1A.   

10 Nguyễn Đăng Chế P 502. CT1A.   

11 Nguyễn Thị Thảo P 503. CT1A.   

12 Lê Hằng Phương P 504. CT1A.   

13 Nguyễn Thị Châu P 506. CT1A.   

14 Bùi Đức Lào P 507. CT1A.   

15 Nguyễn Hữu Sơn P 601. CT1A.   

16 Trần Thị Huyền Trang P 603. CT1A.   

17 Đào Thị Thái P 604. CT1A.   

18 Nguyễn Đức Tính P 605. CT1A.   

19 Nguyễn Huy Linh P 607. CT1A.   

20 Phan Thị Quỳnh Mai P 608. CT1A.   

21 Trần Thị Huyền P 702. CT1A.   

22 Nguyễn Thị Thịnh P 703. CT1A.   

23 Nguyễn Hạnh Trang P 704. CT1A.   

24 Lê Thị Oanh P 705. CT1A.   

25 Lê Minh Phương P 706. CT1A.   



26 Đặng Thị Thu Lan P 801. CT1A.   

27 Nguyễn Thị Hải Lý P 802. CT1A.   

28 Phạm Thị An P 803. CT1A.   

29 Nguyễn T Thanh Chung P 806. CT1A.   

30 Nguyễn Sỹ Cầu P 807 CT1A.   

31 Nguyễn Hồng Hưng P 902 CT1A.   

32 Đinh Thị Lợi P 903. CTT1A.   

33 Lê Thị Nguyệt P 904. CT1A.   

34 Vi Văn Công P 906. CT1A.   

35 Võ Thị Hương P 907. CT1A.   

36 Phạm Thị Ngọc Anh P 1001. CT1A.   

37 Nguyễn Thị Ái Khuê P 1002. CT1A.   

38 Lê Thị Lan P 1003. CT1A.   

39 Nguyễn Thị Vân P 1004. CT1A.   

40 Nguyễn Thị Thiện P 1006. CT1A.   

41 Lê Thị Phước Vinh P 1007. CT1A.   

42 Hồ Viết Hạnh P 1008. CT1A.   

43 Hồ Thị Thanh Thuỷ P 1101. CT1A.   

44 Nguyễn Ngọc Hà P 1104. CT1A.   

45 Nguyễn Hồng Việt P 1105. CT1A.   

46 Nguyễn Văn Thương P 1106. CT1A.   

47 Bùi Văn Hiệp P 1107. CT1A.   

48 Nguyễn Văn Kim P 1108. CT1A.   

49 Nguyễn Huyền Quy P 1201. CT1A.   

50 Vũ Thị Hồng Hải P 1202. CT1A.   

51 Doãn Ngọc Tuân P 1204. CT1A.   

52 Ngô Thị Hồng Liên P 1205. CT1A.   

53 Nguyễn Thị Phượng P 1206. CT1A.   



54 Nguyễn Anh Sáng P 1207. CT1A.   

55 Nguyễn Chí Công P 12A01, CT1A   

56 Nguyễn Văn Long P 12A04. CT1A   

57 Phạm Thanh Bình P 12A05. CT1A   

58 Phan Thị Dung P 12A06. CT1A   

59 Hồ Viết Hợp P 12A08. CT1A   

60 Nguyễn Thị La P 1401. CT1A   

61 Nguyễn Xuân Đại P 1402. CT1A   

62 Dương Thị Khánh Linh P 1404. CT1A   

63 Nguyễn Hồng Quang P 1407. CT1A   

64 Hồ Sỹ Hải P 1501. CT1A   

65 Lê Thị Tú Lệ P 1504. CT1A   

66 Võ Thị Hồng Sương P 1507. CT1A   

67 Nguyễn Văn Hoàng P 1602. CT1A   

68 Nguyễn Thị Hà P 1603. CT1A   

69 Mai Đại Phương P 1604. CT1A   

70 Nguyễn Thị Hồng Anh P 1605. CT1A   

71 Nguyễn Văn An P 1606. CT1A   

72 Nguyễn Hữu Nghị P 1607. CT1A   

73 Hoàng Anh Dũng P 1608. CT1A   

74 Hồ Thị Diệu Thuý P 1701. CT1A   

75 Nguyễn Thị Thuỳ Dung P 1702. CT1A   

76 Hoàng Nam Giang P 1704. CT1A   

77 Hoàng Khắc Điền P 1705. CT1A   

78 Nguyễn Sỹ Hùng P 10707. CT1A   

79 Lê Thị Minh Quang P 1802. CT1A   

80 Đặng Thị Ánh Nguyệt P 1803. CT1A   

81 Phan Thị Hiên P 1807. CT1A   



82 Hồ Thị Hương Sen P 1901. CT1A   

83 Trần Thị Tuyết Mai P 1902, CT1A   

84 Võ Kim Trung P 1903. CT1A   

85 Cao Thị Huyền Nga P 1905. CT1A   

86 Nguyễn Tiến Minh P 1907. CT1A   

87 Hoàng Thị Kỳ P 1908. CT1A   

88 Trần Thị Huyền P 2002. CT1A   

89 Nguyễn Tuấn Anh P 2005. CT1A   

90 Hoàng Thị Tình P 2101. CT1A   

91 Nguyễn Thị Thanh Nga P 2102. CT1A   

92 Đinh Thị Hằng Nga P 2104. CT1A   

93 Đinh Thị Việt Hà P 2106. CT1A   

94 Nguyễn Thị Hoà P 2107. CT1A   

95 Nguyễn Đức Dũng P 201. CT1B   

96 Nguyễn Anh Quế P 202. CT1B   

97 Nguyễn Thị Lam Kiều P 205. CT1B   

98 Hoàng Thị Loan P 206. CT1B   

99 Cao Thị Hải Châu P 207. CT1B   

100 Hoàng Quỳnh Nga P 301. CT1B   

101 Hoàng Đăng Phương P 303. CT1B   

102 Phạm Thị Nhuỳ P 305. CT1B   

103 Phan Thị Oanh P 306. CT1B   

104 Trần Thế Dũng P 309. CT1B   

105 Lê Thị Liên P 402. CT1B   

106 Nguyễn Thị Sơn  P 405. CT1B   

107 Phạm Sơn Thuỷ P 406. CT1B   

108 Phạm Thị Hiền P 408. CT1B   

109 Trần Thị Xuân P 410. CT1B   

110 Nguyễn Thị Phương P 501. CT1B   

111 Đặng Thị Hoài P 502. CT1B   

112 Đặng Thị Kim Hưng P 503. CT1B   

113 Nguyễn Trọng Tuấn P 504. CT1B   

114 Trương Thị Tý P 505. CT1B   



115 Trần Hải Dương P 506. CT1B   

116 Võ Thị Thanh Xuân P 507. CT1B   

117 Trần Thị Đào P 601. CT1B   

118 Phạm Thị Kiều Dung P 602. CT1B   

119 Nguyễn Đức Đông P 603. CT1B   

120 Nguyễn Thị Hường P 604. CT1B   

121 Phan Thị Tám P 606. CT1B   

122 Trần Thị Khang P 607. CT1B   

123 Nguyễn Thị Long P 608. CT1B   

124 Lê Thị Khoa P 609. CT1B   

125 Võ Quang Cảnh P 610. CT1B   

126 Huỳnh Bá Sơn P 701. CT1B   

127 Nguyễn Thuý Hồng P 702. CT1B   

128 Lương Thị Thanh Hiền P 703. CT1B   

129 Thái Văn An P 705. CT1B   

130 Trịnh Thị Lan P 706. CT1B   

131 Ngô Quang Toàn P 801. CT1B   

132 Đặng Ngọc Thanh P 802. CT1B   

133 Đồng Thị Chắt P 803. CT1B   

134 Nguyễn Hữu Trường P 804. CT1B   

135 Quan Quốc Quân P 806. CT1B   

136 Nguyễn Hải Trâm P 807. CT1B   

137 Nguyễn Thị Thu Hiền P 901. CT1B   

138 Nguyễn Trọng Toàn P 902. CT1B   

139 Lê Trọng Xuân P 903. CT1B   

140 Lê Đức Cường P 904. CT1B   

141 Phạm Thị Hương P 905. CT1B   

142 Trần Thị Loan P 907. CT1B   

143 Trần Thị Thục P 909. CT1B   

144 Nguyễn Thị Hồng Thanh P 1001. CT1B   

145 Nguyễn Sỹ Sơn P 1002. CT1B   

146 Thái Thị Hướng P 1003. CT1B   

147 Trần Song Toàn P 1004. CT1B   

148 Đặng Thị Trầm P 1005. CT1B   

149 Lê Xuân Quốc P 1006. CT1B   

150 Đỗ Thị  Minh Hoa P 1007. CT1B   

151 Bùi Huệ Anh P 1009. CT1B   



152 Nguyễn Thị Thân P 1102. CT1B   

153 Nguyễn Thị Thu P 1103. CT1B   

154 Nguyễn Đức Ngân P 1106. CT1B   

155 Hoàng Ngọc Vinh P 1107. CT1B   

156 Nguyễn Thị Hoàn P 1109. CT1B   

157 Nguyễn Đào Hải P 1201. CT1B   

158 Dương Quang Dũng P 1202. CT1B   

159 Nguyễn Thị Bích Thảo P 1203. CT1B   

160 Hồ Thị Lan P 1204. CT1B   

161 Hoàng Thị Hoà P 1205. CT1B   

162 Ngô Trí Đông P 1206. CT1B   

163 Trần Thị Hiếu P 1208. CT1B   

164 Đặng Thị Ngà P 1209. CT1B   

165 Nguyễn Văn Dũng P 12A01. CT1B   

166 Hồ Thị Thị P 12A02. CT1B   

167 Hồ Thị Hương P 12A03. CT1B   

168 Vương Kim Thạch P 12A04. CT1B   

169 Phan Thị Hường P 12A05. CT1B   

170 Nguyễn Thị Tám P 12A07. CT1B   

171 Nguyễn Thị Mỹ P 12A09. CT1B   

172 Trần Thị Ánh Tuyết P 1401. CT1B   

173 Lê Nhân Danh P 1403. CT1B   

174 Nguyễn Thị Tư P 1404. CT1B   

175 Phạm Văn Minh P 1405. CT1B   

176 Nguyễn T Thanh Huyền P 1406. CT1B   

177 Hoàng Thị Hải Yến P 1407. CT1B   

178 Lê Thị Hà P 1409. CT1B   

179 Nguyễn Văn Mạnh P 1501. CT1B   

180 Nguyễn Phi Hùng P 1504. CT1B   

181 Hoàng Đình Nam P 1505. CT1B   

182 Nguyễn Ngọc Hà P 1506. CT1B   

183 Vũ Anh Đức P 1507. CT1B   

184 Đinh Thị Thích P 1509. CT1B   

185 Ngô Thị Lan P 1601. CT1B   

186 Phan Thị Liên P 1602. CT1B   

187 Lê Thị Thanh Mai P 1605. CT1B   

188 Đoàn Văn Hưng P 1607. CT1B   



189 Bùi Thị Thuý Vân P 1608. CT1B   

190 Hà Tiến Cường P 1701. CT1B   

191 Phạm Khắc Điệp P 1702. CT1B   

192 Lê Ngọc Đông P 1704. CT1B   

193 Lê Thị Vinh P 1705. CT1B   

194 Lê Đức Vinh P 1708. CT1B   

195 Nguyễn Hoàng Đức P 1709. CT1B   

196 Trương Thị Thảo P 1802. CT1B   

197 Lê Thị Phương Thảo P 1803. CT1B   

198 Trần Thị Vân P 1804. CT1B   

199 Đoàn Văn Trung P 1806. CT1B   

200 Nguyễn Đức Vinh P 1807. CT1B   

201 Hoàng Văn Minh P 1808. CT1B   

202 Hồ Thị Ngọc Anh P 1903. CT1B   

203 Phạm Nguyễn Ngọc Liên P 1904. CT1B   

204 Trương Thị Vinh P 1906. CT1B   

205 Đặng Quang Cử P 1907. CT1B   

206 Võ Hồng Lực P 1908. CT1B   

207 Thái Việt Anh P 2001. CT1B   

208 Phạm Thị Thanh P 2002. CT1B   

209 Cù Huy Chương P 2005. CT1B   

210 Lê Thị Chung P 2007. CT1B   

211 Bạch Ngọc Tuyết P 2008. CT1B   

212 Phạm Thị Bích Thảo P 2009. CT1B   

213 Nguyễn Văn Ngọc P 2101. CT1B   

214 Trần Trung Kiên P 2103. CT1B   

215 Lê Văn Cường P 2104. CT1B   

216 Đậu Thị Hoài P 2105. CT1B   

217 Nguyễn Khánh Lê P 2106. CT1B   

218 Nguyễn Văn Hiếu P 2107. CT1B   

219 Phạm Thị Thương P 2108. CT1B   

220 Tô Bá Tiệp P 2109. CT1B   

221 Nguyễn Công Đạt P 2202. CT1B   

222 Nguyễn Bá Hiếu P 2204. CT1B   

223 Ngô Thanh Tú Liêm P 2205. CT1B   

224 Nguyễn Thị Huyền Trang P 2207. CT1B   

225 Trịnh Thị Lam P 2209. CT1B   
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TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 Trần Tùng Lâm  P301 - Bông Sen    

2 Phạm Thị Bích Hảo  P303 - Bông Sen    

3 Phan Thị Thu Hà  P306 - Bông Sen    

4 Phan Thị Thu   P307 - Bông Sen    

5 Lê Thị Thoa P401 - Bông Sen    

6 Trần Đức Tài  P403 - Bông Sen    

7 Nguyễn Việt Hà  P404 - Bông Sen    

8 Võ Thị Hòa  P405 - Bông Sen    

9 Nguyễn Thị Thu Hằng  P407 - Bông Sen    

10 Nguyễn Thị Thu  P501 - Bông Sen    

11 Nguyễn Xuân Hiếu  P502 - Bông Sen    

12 Lê Tuyết Hạnh  P503 - Bông Sen    

13 Hoàng Yến Anh  P506 - Bông Sen    

14 Lê Hồng Khanh  P507 - Bông Sen    

15 Lê Thị Na  P602 - Bông Sen    

16 Trần Hồng Bách  P604 - Bông Sen    

17 Bạch Thị Hải Yến  P701 - Bông Sen    

18 Ngô Thị Ngân  P702 - Bông Sen    

19 Võ Quang Vinh  P703 - Bông Sen    

20 Trần Thị Oanh  P706 - Bông Sen    

21 Đặng Thị Lý  P707 - Bông Sen    

22 Phan Yến Huyên P801 - Bông Sen    

23 Nguyễn Thị Hồng Linh  P802 - Bông Sen    

24 Nguyễn Trần Hoàn  P803 - Bông Sen    

25 Trần Thị Nợi  P804 - Bông Sen    



26 Trương Thị Thanh Huyền  P806 - Bông Sen    

27 Nguyễn Thị Anh  P901- Bông Sen    

28 Nguyễn Thị Minh Thảo  P902- Bông Sen    

29 Nguyễn Thọ Trân  P903- Bông Sen    

30 Phan Thái Hà  P904- Bông Sen    

31 Cao Thị Thanh Thủy  P905- Bông Sen    

32 Tạ Thị Tiến P906- Bông Sen    

33 Trịnh Hồng Ngọc  P907- Bông Sen    

34 Trần Thị Bình  P1002- Bông Sen    

35 Ngô Thị Lan  P1004- Bông Sen    

36 Trần Anh Đức  P1006- Bông Sen    

37 Lê Uyên Hòa  P1007- Bông Sen    

38 Võ Công Đức  P1102- Bông Sen    

39 Hoàng Thị Mỹ Châu  P1103- Bông Sen    

40 Nguyễn Thị Hoa  P1105- Bông Sen    

41 Hoàng Thị Huế  P1106- Bông Sen    

42 Văn Minh Kỳ  P1107- Bông Sen    

43 Nguyễn Thị Mai Lê  P1204- Bông Sen    

44 Trịnh Đình Hoàng  P1206- Bông Sen    

45 Nguyễn Nữ Hà My  P1207- Bông Sen    

46 Ngô Thu Trang  P1301- Bông Sen    

47 từ Thị Thanh Ngà  P1302- Bông Sen    

48 Hoàng Thị Kim Cúc  P1304- Bông Sen    

49 Nguyễn Thị Hồng P1306- Bông Sen    

50 Nguyễn Thị Linh  P1307- Bông Sen    

51 Trương Thị Nga  P1401- Bông Sen    

52 Lê Thị Hồng Tâm  P1402- Bông Sen    

53 Ngô Thị Tuyết  P1403- Bông Sen    



54 Phan Văn Đống  P1405- Bông Sen    

55 Lê Đình Giáp  P1406- Bông Sen    

56 Nguyễn Thị Hòa  P1407- Bông Sen    

57 Trần Anh Lâm  P1501- Bông Sen    

58 Nguyễn Thị Kim Chi  P1502- Bông Sen    

59 Trịnh Đình Thanh  P1504- Bông Sen    

60 Phan Bảo Thoa  P1505- Bông Sen    

61 Cao Thanh Thúy  P1601- Bông Sen    

62 Phạm Thị Lê Na  P1602- Bông Sen    

63 Lê Sỹ Vệ  P1605- Bông Sen    

64 Lê Duy Sinh  P1606- Bông Sen    

65 Nguyễn Tiến Xô  P1607- Bông Sen    

66 Ngô Thị Thu Thủy  P1702- Bông Sen    

67 Đặng Thế Bằng  P1703- Bông Sen    

68 Hoàng Thị Thùy Trang  P1705- Bông Sen    

69 Lê Anh Tuấn  P1706- Bông Sen    

70 Thái Thị Thủy  P1707- Bông Sen    

71 Trần Văn Hồng  P1801- Bông Sen    

72 Tăng Ngọc Thành  P1802- Bông Sen    

73 Trần Thị Hà Thơm  P1804- Bông Sen    

74 Nguyễn Hoàng Thuần  P1805- Bông Sen    

75 Nguyễn Thế Đông  P1806- Bông Sen    

76 Phú Thị Ngọc Tú  P1807- Bông Sen    

77 Nguyễn Hữu Nghĩa  P1901- Bông Sen    

78 Phạm Quyết Chiến  P1903- Bông Sen    

79 Nguyễn Thị Ly Na  P1904- Bông Sen    

80 Biền Văn Trung  P1905- Bông Sen    

81 Lê Viết Hồ  P1907- Bông Sen    



82 Nguyễn Viết Bình  P2001- Bông Sen    

83 Đinh Thị Dung  P2002- Bông Sen    

84 Lê Thị Hoài Thương  P2003- Bông Sen    

85 Trần Thị Thanh  P2005- Bông Sen    

86 Nguyễn Thị Hồng Tiến  P2006- Bông Sen    

87 Nguyễn Ngọc Quyết  P2101- Bông Sen    

88 Phan Thị Thu Hà  P2102- Bông Sen    

89 Lê Thị Phúc Lợi  P2103- Bông Sen    

90 Nguyễn Hùng Cường  P2104- Bông Sen    

91 Lê Ngọc Tú  P2105- Bông Sen    

92 Phạm Thanh Hải  P2106- Bông Sen    

93 Đinh Viết Cương  P2202- Bông Sen    

94 Đinh Thị Hằng  P2204- Bông Sen    

95 Văn Sỹ Thủy  P2206- Bông Sen    

96 Phạm Hoàng Thành  06 - Nguyễn Thị Định    

97 Trần Văn Tuynh  170 - Phan Chu Trinh    

98 Đặng Thùy Linh  180 - Phan Chu Trinh    

99 Vương Đình Hùng  172 - Phan Chu Trinh    

100 Đào Văn Thịnh  174 - Phan Chu Trinh    

101 Trương Anh Dũng  186 - Phan Chu Trinh    

102 Bùi Thanh Quang  188 - Phan Chu Trinh    

103 Nguyễn Bá Quang  

29 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

104 Phan Thị Thanh Hương  

23 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

105 Đoàn Song Diệu  

21 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

106 Phan Thị Liên  

19 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

107 Quan Quốc Thành  

17 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

108 Nguyễn Thị Vân  

15 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

109 Hồ Thị Thủy  

13 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   



110 Nguyễn Thị Dung  

11 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

111 Trần Thị Oanh  

05 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

112 Ngô Thị Thu  Ngõ 5 - Nguyễn Chích   

113 Lê Mai Quang  

03 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

114 Hồ Ngọc Sỹ  

01 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

115 Lê Văn Tống  

02 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

116 Hoàng Văn Tuấn  

04 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

117 Nguyễn Viết Điểu  

06 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

118 Vũ Tiến Nhân  

09 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

119 Nguyễn Đình Huân  

07 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

120 Mai Văn Sơn  

08 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

121 Trần Thanh Quang 

10 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

122 Trịnh Mạnh Hùng  

12 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

123 Nguyễn Văn Thanh  

14 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

124 Nguyễn Thị Đông  

16 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

125 Trần Văn Thành  

22 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

126 Nguyễn Thị Kim Việt  

26 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

127 Trần Văn Duy  

27 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

128 Nguyễn Xuân Tú 

37 - Ngõ 5 - Nguyễn 

Chích   

129 Nguyễn Thị Quyên  23 - Lương Đình Của    

130 Võ Văn Đào  17 - Lương Đình Của    

131 Võ Như Tâm  17 - Lương Đình Của    

132 Võ Văn Tiến  Lương Đình Của    

133 Tạ Thị Tuyết  15 - Lương Đình Của    

134 Võ Anh Tuấn  15 - Lương Đình Của    



135 Ông Văn Hạnh  13 - Lương Đình Của    

136 Võ Thị Huệ 11 - Lương Đình Của    

137 Nguyễn Thị Thủy  01 - Lương Đình Của    

138 Uong Thị Lương  04 - Nguyễn Thị Định    

139 Hoàng Thị Thông  06 - Nguyễn Thị Định    

140 Lê Thị Thủy  06 - Nguyễn Thị Định    

141 Lại Thị Xuân Nguyễn Thị Định    

142 Lại Quốc Tráng  Nguyễn Thị Định    

143 Lại Anh Tâm  Nguyễn Thị Định    

144 Lại Tiến Đạt  Nguyễn Thị Định    

145 Võ Văn Lung  Nguyễn Thị Định    

146 Nguyễn Thị Huế  Nguyễn Thị Định    

147 Mai Gia Ban  Ngõ 3 - Nguyễn Chích    

148 Nguyễn Quốc Thắng  Ngõ 3 - Nguyễn Chích    

149 Vương Thị Thu  Ngõ 3 - Nguyễn Chích    

150 Ngô Văn Cương  Ngõ 3 - Nguyễn Chích    

151 Quan Thị Tý  

06 - Ngõ 3 - Nguyễn 

Chích    

152 Vương Anh Tuấn  

06 - Ngõ 3 - Nguyễn 

Chích    

153 Phan Duy Thương  Nguyễn Thị Định    

154 Phan Kim Dung  01 - Văn Cao    

155 Phan Duy Hải  03 - Văn Cao    

156 Lê Thị Minh  05 - Văn Cao    

157 Bùi Văn Hoa  07 - Văn Cao    

158 Nguyễn Thanh Đức  09 - Văn Cao    

159 Nguyễn Thị Phúc  Vỉa hè Văn Cao    

160 Trần Thị Thịnh  19 - Nguyễn Chích    

161 Hồ Thị Hưng  11 - Văn Cao    

162 Dương Thị Tâm  Ngõ 1 - Văn Cao    

163 Nguyễn Văn Minh  Ngõ 1 - Văn Cao    

164 Nguyễn Văn Hạnh  Ngõ 1 - Văn Cao    

165 Hoàng Bá Lam  Nguyễn Chích    

166 Bùi Thị Dân  27 - Nguyễn Chích    

167 Nguyễn Thị Thu Hương  29 - Nguyễn Chích    

168 Nguyễn Thị Sâm  25 - Nguyễn Chích    

169 Bùi Đức Hạnh  31 - Nguyễn Chích    

170 Phan Duy Hào ư 04 - Ngõ 3 - Nguyễn   



Chích  

171 Phan Thị Ngọc Hiên  03 - Văn Cao    

172 Hồ Thị Nhật  

02 - Ngõ 3 - Nguyễn 

Chích   

173 Đậu Công Lộc  Nguyễn Thị Định    

174 Nguyễn Thị Thủy  Nguyễn Thị Định    

175 Nguyễn Thị Nhâm  Nguyễn Thị Định    

176 Võ Ngọc Lãm  05 - Nguyễn Chích   

177 Nguyễn Thị Lệ Hường  50 - Nguyễn Chích   

178 Đậu Thị Anh  48 - Nguyễn Chích   

179 Trần Văn Khang  44 - Nguyễn Chích   

180 Phan Thị Hiền  40 - Nguyễn Chích   

181 Phạm Huy Sỹ  38 - Nguyễn Chích   

182 Phạm Xuân Phong  36 - Nguyễn Chích   

183 Phan Thị Trâm  32 - Nguyễn Chích   

184 Nguyễn Mai Tuất  30 - Nguyễn Chích   

185 Lê Thanh Chương  26 - Nguyễn Chích   

186 Nguyễn Thị Mai  28 - Nguyễn Chích   

187 Hoàng Nghĩa Hùng  24 - Nguyễn Chích   

188 Nguyễn Văn Khoái  21 - Lê Khôi    

189 Phan Thị Hương  27 - Lê Khôi    

190 Ninh Viết Quang  33 - Lê Khôi    

191 Nguyễn Xuân Vĩnh  35 - Lê Khôi    

192 Ngô Văn An  37 - Lê Khôi    

193 Vương Đình Ngọc  43 - Lê Khôi    

194 Thái Doãn Nam  44 - Lê Khôi    

195 Trần Thanh Tịnh  42 - Lê Khôi    

196 Phạm Văn Bảo  38 - Lê Khôi    

197 Cù Sỹ Mạnh  34 - Lê Khôi    

198 Nguyễn Thị Nghiêm 32 - Lê Khôi    

199 Nguyễn Đình Hối  03 - Ngõ 2 - Lê Khôi    

200 Đinh Văn Phú  05 - Ngõ 2 - Lê Khôi    

201 Tặng Ngọc Văn  07 - Ngõ 2 - Lê Khôi    

202 Trần Thị Việt  09 - Ngõ 2 - Lê Khôi    

203 Lê Hữu Minh  02 - Ngõ 1 - Văn Cao    

204 Ngô Mạnh Hoàn  04 - Ngõ 1 - Văn Cao    

205 Phạm Thế Dũng  06 - Ngõ 1 - Văn Cao    

206 Nguyễn Thế Dương  10 - Văn Cao    



207 Nguyễn Hữu Hoan  14 - Lương Đình Của    

208 Vũ Văn Minh  12 - Lương Đình Của    

209 Nguyễn Đình Trường  10 - Lương Đình Của    

210 Trần Thị Hòa  06 - Lương Đình Của    

211 Lê Thị Nga  04 - Lương Đình Của    

212 Nguyễn Ngọc Lưu  02 - Lương Đình Của    

213 Bùi Danh Hùng  210 - Phan Chu Trinh    

214 Lê Thế Chung  204 - Phan Chu Trinh    

215 Nguyễn Thị Bình  200 - Phan Chu Trinh    

216 Nguyễn Thị Hạnh  74 - Nguyễn Chích    

217 Nguyễn Văn Đức  Nguyễn Chích    

218 Nguyễn Trọng Minh  72 - Nguyễn Chích    

219 Đinh Thị Thợi  74 - Nguyễn Chích    

220 Ngô Thị Thu Hằng  70B - Nguyễn Chích    

221 Bùi Xuân Hùng  68A - Nguyễn Chích    

222 Nguyễn Thị Loan  68B - Nguyễn Chích    

223 Nguyễn Thị Hoa  66 - Nguyễn Chích    

224 Trần Thị Thu Hà  64 - Nguyễn Chích    

225 Hồ Hải Đăng  52 - Nguyễn Chích    

226 Nguyễn Hữu Hùng  54 - Nguyễn Chích    

227 Võ Chính Minh  45 - Lê Khôi   

228 Nguyễn Thị Hương  47 - Lê Khôi   

229 Nguyễn Năng Được  51 - Lê Khôi   

230 Lê Ngọc Anh  53 - Lê Khôi   

231 Trần Hoài An  59 - Lê Khôi   

232 Trương Đức Tạo 67 - Lê Khôi   

233 Lê Văn Mậu  58 - Lê Khôi   

234 Cao Tiến Cẩm  56 - Lê Khôi 

Danh sách 

Công an cung 

cấp 

235 Lê Văn Quang  54 - Lê Khôi   

236 Phan Thị Chiến  52 - Lê Khôi   

237 Đặng Văn Sỹ  01 - Ngõ 4 - Lê Khôi    

238 Lê Lan Chi  03 - Ngõ 4 - Lê Khôi    

239 Nghiêm Viết Hùng  07 - Ngõ 4 - Lê Khôi    

240 Trần Đình Tâm  09 - Ngõ 4 - Lê Khôi    

241 Nguyễn Hoàng Anh  14 - Ngõ 6 - Lê Khôi    

242 Nguyễn Hoàng Dũng  12 - Ngõ 6 - Lê Khôi    



243 Trần Thị Hà  10 - Ngõ 6 - Lê Khôi    

244 Phạm Phúc Tân  06 - Ngõ 6 - Lê Khôi    

245 Đinh Thị Bé  04 - Ngõ 6 - Lê Khôi    

246 Trần Anh Tuấn  04 - Ngõ 6 - Lê Khôi    

247 Trần Thị Tâm  02 - Ngõ 6 - Lê Khôi    

248 Lê Thanh Nghệ  113 - D2 - K10    

249 Nguyễn Thị Hiền  124 - D2 - K10    

250 Lương Thị Thanh  142 - D2 - K10    

251 Bùi Huy Bính  152 - D2 - K10    

252 Đậu Thị Yên  153 - D2 - K10    

253 Lê Minh Tuệ  223 - D2 - K10    

254 Trần Văn chung  211 - D2 - K10    

255 Nguyễn Thị Vinh  222 - D2 - K10    

256 Hoàng Thị Tâm  221 - D2 - K10    

257 Nguyễn Thúy Dung  234 - D2 - K10    

258 Cao Văn Bình  231 - D2 - K10    

259 Trần Văn Quyết  232 - D2 - K10    

260 Tô Đức Thành  241 - D2 - K10    

261 Nguyễn Khắc Tấn  252 - D2 - K10    

262 Hà Thị Tích  253 - D2 - K10    

263 Lê Thị Bích Ngọc         - D2 - K10    

264 Lê Viết Chính  254 - D2 - K10    

265 Võ Thị Huệ  311 - D2 - K10    

266 Nguyễn Thị Đáp  313 - D2 - K10    

267 Chu Thị Châu  314 - D2 - K10    

268 Nguyễn Hồng Sơn  323 - D2 - K10    

269 Nguyễn Thị Định  324 - D2 - K10    

270 Trịnh Anh Tuấn  331 - D2 - K10    

271 Nguyễn Thanh Thúy 341 - D2 - K10    

272 Mai Thị Bích  344 - D2 - K10    

273 Bùi Thị Lào  344 - D2 - K10    

274 Nguyễn Thị Hương Giang  332 - D2 - K10    

275 Nguyễn Văn Quế  Cầu thang D2   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DANH SÁCH KHỐI 11 

ĐẠT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2024 

 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 Nguyễn Quốc Tâm  48 đường Đào Tấn    

2 Lê Xuân Phúc  50 đường Đào Tấn    

3 Biện Trường Sơn  52 đường Đào Tấn    

4 Biện Trường Sinh  52 đường Đào Tấn    

5 Nguyễn Hữu Qúy  54 đường Đào Tấn    

6 Phạm Văn Ngôn 56 đường Đào Tấn    

7 Bùi Văn Nhung  KTT 58 Đào Tấn    

8 Hồ Thị Liên KTT 58 Đào Tấn    

9 Nguyễn Thị Hằng Nga  14 đường Hồ Thành    

10 Võ Văn Bình  41 đường Hồ Thành    

11 Nguyễn Tuấn Chất  42B đường Hồ Thành    

12 Đặng Hữu Thành  41A đường Hồ Thành    

13 Hà Thị Kim Lộc  41 đường Đào Tấn    

14 Nguyễn Thị Nhung  45 đường Đào Tấn    

15 Trần Huy Thám  47 đường Đào Tấn    

16 Nguyễn Doãn Nga  49 đường Đào Tấn    

17 Nguyễn Thị Hoành  51 đường Đào Tấn    

18 Lê Duy Cương  53 đường Đào Tấn    

19 Lê Duy Cường  53 đường Đào Tấn    

20 Nguyễn Khoa Công  55 đường Đào Tấn    

21 Nguyễn Đình Ninh  57 đường Đào Tấn    

22 Vũ Văn Hợi  59 đường Đào Tấn    



23 Nguyễn Thị Thanh Hương  59A đường Đào Tấn    

24 Trần Huy Dần  01 Đ. Nguyễn Chích    

25 Trần Huy Trí  03 Đ. Nguyễn Chích    

26 Trần Huy Dũng  05 Đ. Nguyễn Chích    

27 Bùi Thị Hải  02 Đ. Nguyễn Chích    

28 Cao Hồng Chinh  04 Đ. Nguyễn Chích    

29 Cao Bá Chích  

04 Ngõ 1, Nguyễn 

Chích    

30 Cao Bá An  

05 Ngõ 1, Nguyễn 

Chích    

31 Nguyễn Khoa Tiến  Ngõ 1, Nguyễn Chích    

32 Nguyễn Thị Lài  

12 Ngõ 1, Nguyễn 

Chích    

33 Nguyễn Thị Thuận  

14 Ngõ 1, Nguyễn 

Chích    

34 Đỗ Xuân Hiền  2A đường Văn Cao    

35 Đặng Xuân Bảng  31 Ngõ 1, Đ. Hồ Thành    

36 Nguyễn Quốc Lập  27 đường Hồ Thành    

37 Nguyễn Thị Hoa  

25 Ngõ 1, Nguyễn 

Chích   

38 Nguyễn Thị Hường  

23 Ngõ 1, Nguyễn 

Chích   

39 Phạm Hồng Nam  

21 Ngõ 1, Nguyễn 

Chích   

40 Phạm Hồng Long  

19 Ngõ 1, Nguyễn 

Chích   

41 Cao Tiến Cường  

09 Ngõ 1, Nguyễn 

Chích   

42 Phan Văn Yên  

07 Ngõ 1, Nguyễn 

Chích   

43 Lê Viết Chung  

11 Ngõ 1, Nguyễn 

Chích   

44 Lê Thị Giang Lam  

05 Ngõ 1, Nguyễn 

Chích   

45 Nguyễn Văn Quang  

05 Ngõ 1, Nguyễn 

Chích   

46 Nguyễn Trung Kiên  

03 Ngõ 1, Nguyễn 

Chích   



47 Phạm Cảnh Lê  

01 đường Nguyễn 

Chích   

48 Võ Thị Bình  

05B đường Nguyễn 

Chích   

49 Nguyễn Thị Kim Phượng  

05 đường Nguyễn 

Chích   

50 Phan Văn Thuyết  

07 đường Nguyễn 

Chích   

51 Phạm Huy Quang  12 đường Văn Cao    

52 Phan Đình Tiến  08 đường Văn Cao    

53 Phan Văn Hoa  06 đường Văn Cao    

54 Hồ Thị Trâm  04 đường Văn Cao    

55 Võ Quang Thắng  02 đường Văn Cao    

56 Lê Thị Mùi  

22 đường Nguyễn 

Chích    

57 Nguyễn Thị Tâm  

20 đường Nguyễn 

Chích    

58 Lê Doãn Hà  

18 đường Nguyễn 

Chích    

59 Nguyễn Thanh Hải  

16 đường Nguyễn 

Chích    

60 Nguyễn Thị Ái  

14 đường Nguyễn 

Chích    

61 Nguyễn Thị Châu  

12 đường Nguyễn 

Chích    

62 Trần Công Ơn  

10 đường Nguyễn 

Chích    

63 Nguyễn Thị Thoa  

10 đường Nguyễn 

Chích    

64 Trần Công Minh  

10 đường Nguyễn 

Chích    

65 Trần Công Hiếu  

10 đường Nguyễn 

Chích    

66 Nguyễn Trọng Thân  

06 đường Nguyễn 

Chích    

67 Vũ Bá Ngọc  

02 đường Nguyễn 

Chích    

68 Tống Phước Lập  61 đường Đào Tấn    

69 Trần Thị Ngân  63 đường Đào Tấn    

70 Nguyễn Thị Hồng 65 đường Đào Tấn    



71 Võ Thị Hoa  67 đường Đào Tấn    

72 Nguyễn Trung Hiếu  69 đường Đào Tấn    

73 Trần Thị Hóa  01 đường Lê Khôi    

74 Nguyễn Duy Nuôi  03 đường Lê Khôi    

75 Phan Thị Dược  05 đường Lê Khôi    

76 Phạm Thị Nga  05A đường Lê Khôi    

77 Nguyễn Xuân Thắng  05B đường Lê Khôi    

78 Nguyễn Thị Thu Hiền  07 đường Lê Khôi    

79 Nguyễn Quốc Hùng  09 đường Lê Khôi    

80 Kiều Thị Minh Nguyệt  11 đường Lê Khôi    

81 Bùi Thị Liên  13 đường Lê Khôi    

82 Nguyễn Sỹ Hòa  15 đường Lê Khôi    

83 Quan Quốc Tâm  17 đường Lê Khôi    

84 Nguyễn Thị Tuyết  19 đường Lê Khôi    

85 Nguyễn Thị Hợp  30 đường Lê Khôi    

86 Nguyễn Đình Đạm  28 đường Lê Khôi    

87 Nguyễn Thị Hải Yến 26 đường Lê Khôi    

88 Nguyễn Thị Chín 24 đường Lê Khôi    

89 Uông Thành Nam  22 đường Lê Khôi    

90 Hoàng Ngọc Bài  20 đường Lê Khôi    

91 Nguyễn Văn Vinh  16 đường Lê Khôi    

92 Phạm Ngọc Kim 14 đường Lê Khôi    

93 Phạm Thị Hường  12 đường Lê Khôi    

94 Nguyễn Thị Vinh  08 đường Lê Khôi    

95 Lê Thị Dung  06 đường Lê Khôi    

96 Hoàng Thị Chiên  04 đường Lê Khôi    

97 Trần Thị Thanh  71 đường Đào Tấn    

98 Hà Ngọc Tân  77 đường Đào Tấn    

99 Trần Thị Tâm  79 đường Đào Tấn    



100 Lê Thị Vân  

01 Đ. Nguyễn Cảnh 

Chân    

101 Nguyễn Thị Hoa  

03 Đ. Nguyễn Cảnh 

Chân    

102 Lê Tiến Dũng  

05 Đ. Nguyễn Cảnh 

Chân    

103 Nguyễn Đình Hoa  

09 Đ. Nguyễn Cảnh 

Chân    

104 Võ Bá Trung  

13 Đ. Nguyễn Cảnh 

Chân    

105 Trần Công Lan  

15 Đ. Nguyễn Cảnh 

Chân    

106 Phạm Thị Châu  

17 Đ. Nguyễn Cảnh 

Chân    

107 Bạch Hưng Tú  

19 Đ. Nguyễn Cảnh 

Chân    

108 Nguyễn Thị Hồng Vân  

21 Đ. Nguyễn Cảnh 

Chân    

109 Đặng Thị Kỳ  

23 Đ. Nguyễn Cảnh 

Chân    

110 Hồ Cảnh Tuân  

26 Đ. Nguyễn Cảnh 

Chân    

111 Nguyễn Trọng Bình  24 đường Văn Cao    

112 Lê Trần Long  02 đường Văn Cao    

113 Nguyễn Thị Sáng  14 đường Văn Cao    

114 Nguyễn Bá Lân  

10 Đ. Nguyễn Cảnh 

Chân    

115 Nguyễn Thị Lý  

08 Đ. Nguyễn Cảnh 

Chân    

116 Trần Hữu Định  

06 Đ. Nguyễn Cảnh 

Chân    

117 Trịnh Văn Hào  

04 Đ. Nguyễn Cảnh 

Chân    

118 Võ Thuần Trung  

02 Đ. Nguyễn Cảnh 

Chân    

119 Thái Viết Lường  

113 Ngõ 7, Ng. Cảnh 

Chân    

120 Nguyễn Quan Tạo  

02 Ngõ 7, Ng. Cảnh 

Chân    

121 Nguyễn Bá Nam  

04 Ngõ 7, Ng. Cảnh 

Chân    

122 Trần Thị Hạnh  06 đường Hồ Thành    

123 Trần Văn Nhân  18 Ngõ 9, Ng. Cảnh   



Chân  

124 Phạm Thị Minh Nguyệt  

16 Ngõ 9, Ng. Cảnh 

Chân    

125 Lê Đắc Thắng  

14 Ngõ 9, Ng. Cảnh 

Chân    

126 Nguyễn Bá Vinh  

04 Ngõ 9, Ng. Cảnh 

Chân    

127 Vũ Thị Bảo  

08 Ngõ 9, Ng. Cảnh 

Chân    

128 Lê Thị Huyền Nga  12 đường Hồ Thành    

129 Nguyễn Văn Tiến  24 đường Hồ Thành    

130 Đoàn Minh Phong  

24 Ngõ 9, Ng. Cảnh 

Chân    

131 Phạm Dũng Kiện  

22 Ngõ 9, Ng. Cảnh 

Chân    

132 Dương Xuân Hồng  20 đường Hồ Thành    

133 Vương Văn Hòa  105 đường Hồ Thành    

134 Phạm Hồng Cầu  

109 Ngõ 6A, Ng. Cảnh 

Chân    

135 Nguyễn Thị Thu Hiền 

111 Ngõ 6A, Ng. Cảnh 

Chân    

136 Hoàng Thị Liên  

103 Ngõ 6A, Ng. Cảnh 

Chân    

137 Nguyễn Thị Lộc  

103 Ngõ 6A, Ng. Cảnh 

Chân    

138 Ngô Xuân Thành  

101 Ngõ 6A, Ng. Cảnh 

Chân    

139 Hà Thị Thiện  

99 Ngõ 6A, Ng. Cảnh 

Chân    

140 Nguyễn Thị Dư  113 đường Hào Thành    

141 Thái Thị Hiên  

107 Ngõ 6A, Ng. Cảnh 

Chân    

142 Nguyễn Thị Hương Giang      

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH KHỐI 12 

ĐẠT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2024 



TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 Nguyễn Vãn Mình 45 Nguyễn Cảnh Chân   

2 Lê Dinh 45A Nguyễn Cảnh Chân   

3 Nguyễn Thị Lưu 47 Nguyễn Cảnh Chân   

4 Hoàng Xuân Khải 49 Nguyễn Cảnh Chân   

5 Nguyễn Khắc Tám 51 Nguyễn Cảnh Chân   

6 Nguyễn Xuân Lâm Ngõ 5 Nguyễn Cảnh Chân   

7 Phạm Hồng Như 57 Nguyễn Cảnh Chân   

8 Nguyễn Trọng Bính 69 Nguyễn Cảnh Chân   

9 Cung Nhật Giàu Số 4 Nguyễn Công Trứ   

10 Cao Tất Dần 168 Đặng Thái Thân   

11 Vũ Văn Mạnh 162 Đặng Thái Thân   

12 Đặng Văn Việt 154 Đặng Thái Thân   

13 Trịnh Quang Mạnh 158 Đặng Thái Thân   

14 Ng. Thị Tố Nguyệt 156 Đặng Thái Thân   

15 Lê Văn Thông 59 Nguyễn Cảnh Chân   

16 Lê Bích Lộc 67 Nguyễn Cảnh Chần   

17 Phạm Văn Sinh 6 Nguyễn Công Trứ   

18 Trần Văn Vy 189B Phan Đình Phùng   

19 Trần Văn Tuấn 189 Phan Đình Phùng   

20 Phan Trung Sơn 207 Phan Đình Phùng   

21 Nguyễn Thị Nguyệt 209 Phan Đình Phùng   

22 Võ Thị Thảo 191 Phan Đình Phùng   

23 Lê Khắc Minh Số 3, ngõ 5 NCC   

24 Nguyễn Thị Xuân 53 Nguyễn Cảnh Chân   

25 Phan Thị Thanh 150 Đặng Thái Thân   

26 Lê Thị Thắng 195 Phan Đình Phùng   

27 Diệu Công Anh Số 8 Nguyễn Công Trứ   



28 Trịnh Đình Trúc 163 Đặng Thái Thân   

29 Trịnh Đình Mai 163 Đặng Thái Thân   

30 Trịnh Đình Tùng 163 Đặng Thái Thân   

31 Cao Thị Tý 165A Đặng Thái Thân   

32 Trần Văn Lân 165B Đặng Thái Thân   

33 Trân Văn Long 165 Đặng Thái Thân   

34 Nguyễn Đức Văn 03 ngõ 1 Đặng Thái Thân   

35 Nguyễn Thị Hồng 05 ngõ 1 Đặng Thái Thân   

36 Hồ Viết Thịnh 07 ngõ 1 Đặng Thái Thân   

37 Bùi Thế Ái 09 ngõ 1 Đặng Thái Thân   

38 Bùi Thị Hương 11 ngõ 1 Đặng Thái Thân   

39 Đặng Văn Hạnh 13 ngõ 1 Đặng Thái Thân   

40 Nguyễn Tất Thành 173 Đặng Thái Thân   

41 Đỗ Thị Liên 175 Đặng Thái Thân   

42 Trương Thị Hòa 177, Đặng Thái Thân   

43 Nguyễn Xuân Hùng 17 Tô Hiến Thành   

44 Phạm Minh Thành 15 ngõ 1 Đặng Thái Thân   

45 Trần Quốc Chiến 23 Tô Hiến Thành   

46 Trần Thị Ánh Hồng 25 Tô Hiến Thành   

47 Phạm Khuyên 181 Đặng Thái Thân   

48 Nguyễn Đình Lâm 29 Tô Hiến Thành   

49 Trần Minh Tích Ngõ 1 Tô Hiến Thành   

50 Hà Thành Giáp 17, Ngõ 1, Đặng Thái Thân   

51 Hà Chí Dũng 17B, Ngõ 1, Đặng Thái Thân   

52 Đặng Kim Anh Thư 25 Tô Hiến Thành   

53 Nguyễn Hữu Thịnh 159 Đặng Thái Thân   

54 Ng. Thị Khánh Tuệ 13 Tô Hiến Thành   

55 Mạnh Thị Tố Nga 15 ngõ 1 Đặng Thái Thân   



56 Nguyễn Đình Hoàng 181B Phan Đình Phùng   

57 Nguyễn Văn Thảo 181A Phan Đình Phùng   

58 Nguyễn Văn Trọng 181 Phan Đình Phùng   

59 Nguyễn Phúc Chinh 175 Phan Đình Phùng   

60 Nguyễn Tất Nghĩa 165 Phan Đình Phùng   

61 Nguyễn Tất Nhân 163 Phan Đình Phùng   

62 Nguyễn Thị Thọ 159 Phan Đình Phùng   

63 Trịnh Thị Tâm 157 Phan Đình Phùng   

64 Nguyễn Đình Lâm 149 Phan Đình Phùng   

65 Hà Văn Thành 48 Hồ Xuân Hương   

66 Nguyễn Tất Phong 13, Ngõ 1, Nguyễn Công Trứ   

67 Nguyễn Tất Phi 15, Ngõ 1, Nguyễn Công Trứ   

68 Trương Quang Chính 21, Ngõ 1, Nguyễn Công Trứ   

69 Phạm Thị Xuân 23, Ngõ 1, Nguyễn Công Trứ   

70 Nguyễn Khả Trí 29, Ngõ 1, Nguyễn Công Trứ   

71 Quách Vĩnh Hải 07, Ngõ 1, Nguyễn Công Trứ   

72 Nguyễn Tất Phan 167 Phan Đình Phùng   

73 Trần Văn Minh 151 Phan Đình Phùng   

74 Hồ Thành An 27, Ngõ 1, Nguyễn Công Trứ   

75 Ng. Thị Kim Tình 161 Phan Đình Phùng   

76 Trần Thị Nga 01 Nguyễn Công Trứ   

77 Lê Ngọc Quang 50 Hồ Xuân Hương   

78 Nguyễn Văn Tiến 54 Hồ Xuân Hương   

79 Đậu Công Bằng 56 Hồ Xuân Hương   

80 Nguyễn Phúc Tài 58 Hồ Xuân Hương   

81 Nguyễn Thị Thu 60 Hồ Xuân Hương   

82 Ngô Minh Hà 62 Hồ Xuân Hương   

83 Ngô Minh Sơn 112 Đặng Thái Thân   



84 Võ Ngọc Bình 124 Đặng Thái Thân   

85 Nguyễn Đình Hạnh 130 Đặng Thái Thân   

86 Nguyễn Tiến Lưu 132A Đặng Thái Thân   

87 Nguyễn Văn Hậu 136 Đặng Thái Thân   

88 Đặng Ngọc Tùng 137 Đặng Thái Thân   

89 Trần Thị Hà 140 Đặng Thái Thân   

90 Lê Văn Thương 142 Đặng Thái Thân   

91 Lê Thị Hoài 142A Đặng Thái Thân   

92 Nguyễn Thiện Nghệ 1 Nguyễn Công Trứ   

93 Nguyễn Công Phong 1B Nguyễn Công Trứ   

94 Nguyễn Công Sơn 3 Nguyễn Công Trứ   

95 Nguyễn Thị Hà 5 Nguyễn Công Trứ   

96 Nguyễn Công Minh 7 Nguyễn Công Trứ   

97 Phạm Thị Sâm 9 Nguyễn Công Trứ   

98 Trần Văn Hợi 02 Ngõ 1 Nguyễn Công Trứ   

99 Nguyễn Hồng Lĩnh 04 Ngõ 1, Nguyễn Công Trứ   

100 Nguyễn Thị Vân 06 Ngõ 1, Nguyễn Công Trứ   

101 Phạm Văn Hạng 10 Ngõ 1, Nguyên Công Trứ   

102 Nguyễn Mạnh Hùng 12 Ngõ 1 Nguyễn Công Trứ   

103 Hồ Trung Phong 18 Ngõ 1 Nguyễn Công Trứ   

104 Hồ Xuân Hòa 20 Ngõ 1 Nguyễn Công Trứ   

105 Đoàn Phi Chung 24 Ngõ 1 Nguyễn Công Trứ   

106 Đậu Công Bình 134 Đặng Thái Thân   

107 Phạm Văn Quang 144 Đặng Thái Thân   

108 Nguyễn Bá Ngọc 12 Tô Hiến Thành   

109 Phùng Lộc Tân 14 Tô Hiến Thành   

110 Võ Thị Sâm 16 Tô Hiến Thành   

111 Đặng Bá Đức 30 Tô Hiến Thành   

112 Phạm Thị Hoa Lê 04 Nguyễn Nghiễm   

113 Trần Thị Lan Ngõ 3 Đặng Thái Thân   

114 Mai Trọng Tuấn Ngõ 3 Đặng Thái Thân   

115 Lê Thị Hải Yến Ngõ 3 Đặng Thái Thân   

116 Cù Thị Thanh Trang 05 Ngõ 3 Đặng Thái Thân   



117 Nguyễn Thanh Tùng 03 Ngõ 3 Đặng Thái Thân   

118 Lê Hữu Hoàng 187 Đặng Thái Thân   

119 Đặng Thị Oanh 183 Đặng Thái Thân   

120 Trương Quốc Thu 02 Ngõ 3 Đặng Thái Thân   

121 Nguyễn Thị Thanh 04 Ngõ 3 Đặng Thái Thân   

122 Phạm T. Ánh Nguyệt 06 Ngõ 3 Đặng Thái Thân   

123 Nguyễn Viết Hoài 08 Ngõ 3 Đặng Thái Thân   

124 Cù Huy Tăng 14 Ngõ 3 Đặng Thái Thân   

125 Hồ Văn Linh 08 Nguyễn Nghiễm   

126 Nguyễn Thị Kim Yến 10 Nguyễn Nghiễm   

127 Nguyễn Thị Huyền 12 Nguyễn Nghiễm   

128 Trịnh Công Tình 18 Nguyễn Nghiễm   

129 Võ Quý Luận 20 Nguyễn Nghiễm   

130 Cao Thế Lịch 22 Nguyễn Nghiễm   

131 Trương Thị Vấn 26 Nguyễn Nghiễm   

132 Nguyễn Sỹ Cát 28 Nguyễn Nghiễm   

133 Phạm Văn Đường 203 Đặng Thái Thân   

134 Trịnh Đức Thanh 201 Đặng Thái Thân   

135 Phan Thị Nguyệt 191 Đặng Thái Thân   

136 Nguyễn Thị Vân 17 Ngõ 03 Đặng Thái Thân   

137 Đậu Hào Quang 24 Nguyễn Nghiễm   

138 Lê Xuân Phong 12 Ngõ 3 Đặng Thái Thân   

139 Nguyễn Cảnh Dũng 40, Nguyễn Cảnh Chân   

140 Lê Nguyên Lương 17, Ngõ 1, Nguyễn Công Trứ   

141 Huỳnh Chí Dũng Số 4, Ngõ 1, Đặng Thái Thân   

142 Nguyễn Thị Hà 19, Ngõ 1, Đặng Thái Thân   

143 Nguyễn Văn Chiến 11, Ngõ 1, Nguyễn Công Trứ   

144 Trần Văn Chiến 33, Ngõ 1, Nguyễn Công Trứ   

145 Nguyễn Thị Vân 126, Đặng Thái Thân   

146 Nguyễn Kim Lý  14, Nguyễn Nghiễm    

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH KHỐI 13 

ĐẠT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2024 

 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 Lê Ngọc Ngụ  Số 29A1, Tô Hiến Thành    

2 Lê Ngọc Hà  Số 29A2, Tô Hiến Thành    

3 Ngô Xuân Qúy  Số 2, Ngõ 21, Tô Hiến Thành    

4 

Phạm Thị Thanh 

Hương  Số 4, Ngõ 1, Tô Hiến Thành    

5 Đựng Thị Hương An  Số 6, Ngõ 1, Tô Hiến Thành    

6 Chu Huy Thông  Số 33, Tô Hiến Thành   

7 Nguyễn Văn Huệ  Số 35, Tô Hiến Thành    

8 

Nguyễn Thị Kiều 

Oanh  Số 37, Tô Hiến Thành    

9 Nguyễn Thị Hoa  Số 34, Tô Hiến Thành    

10 Nguyễn Mạnh Thắng  Số 02, Ngõ 3, Tô Hiến Thành    

11 Nguyễn Văn Trung  Số 06, Ngõ 3, Tô Hiến Thành    

12 Phạm Thị Huyền  Số 08, Ngõ 3, Tô Hiến Thành    

13 Trần Đức Hiệu  Số 06, Ngõ 5, Tô Hiến Thành    

14 Lê Thị Lý  Số 08, Ngõ 5, Tô Hiến Thành    

15 Phan Viết Huỳnh  Số 39, Tô Hiến Thành    

16 Phạm Thị Nhuần  Số 43, Tô Hiến Thành    

17 

Nguyễn Thị Tố 

Quyên  Số 43A, Tô Hiến Thành    

18 Phạm Thị Hằng  Số 45, Tô Hiến Thành    

19 Nguyễn Tất Quang  Số 47, Tô Hiến Thành  

 
20 Nguyễn Tất Phúc  Số 47A, Tô Hiến Thành    

21 Trần Văn Hân  Số 52, Tô Hiến Thành    

22 Hoàng Mậu Phong  Số 50, Tô Hiến Thành    

23 Nguyễn Việt Hương  Số 48, Tô Hiến Thành    

24 Đậu Thị Ánh Tuyết  Số 46, Tô Hiến Thành    



25 Nguyễn Thị Kiệm  Số 44, Tô Hiến Thành    

26 Lê Đức Hòa  Số 40, Tô Hiến Thành    

27 Cao Sỹ Hướng Số 42, Tô Hiến Thành    

28 Nguyễn Văn Dũng  Số 33, Tô Hiến Thành    

29 Trương Sỹ Sơn  Số 36, Tô Hiến Thành    

30 Trần Văn Linh  Số 34, Tô Hiến Thành    

31 Nguyễn Xuân Hoàn  Số 06, Ngõ 2, Tô Hiến Thành    

32 Ngô Xuân Ngọc  Số 08, Ngõ 2, Tô Hiến Thành    

33 Nguyễn Thị Hương  Số 10, Ngõ 2, Tô Hiến Thành    

34 Cao Thành Khẩn  Số 12, Ngõ 2, Tô Hiến Thành    

35 Đinh Nho Khoan  Số 14, Ngõ 2, Tô Hiến Thành    

36 Đinh Sỹ Quý  Số 14A, Ngõ 2, Tô Hiến Thành    

37 Lưu Ngọc Quản  Số 16, Ngõ 2, Tô Hiến Thành    

38 Lưu Nghĩa Thuận  Số 16A, Ngõ 2, Tô Hiến Thành    

39 

Nguyễn Thị Bích 

Thủy  Số 39A, Ngõ 2, Tô Hiến Thành    

40 Nguyễn Sỹ Cường  Số 01, Nguyễn Nghiễm    

41 Nguyễn Thị Mai  Số 03, Nguyễn Nghiễm    

42 Phạm Hồng Công  Số 05, Nguyễn Nghiễm    

43 Phạm Quý Hùng  Số 07, Nguyễn Nghiễm    

44 Chu Kim Đồng  Số 13, Nguyễn Nghiễm    

45 Phạm Văn Hải  Số 19, Nguyễn Nghiễm    

46 Nguyễn Văn Đính  Số 27, Nguyễn Nghiễm    

47 Đào Duy Hải      

48 Nguyễn Thế Tám      

49 Trần Xuân Hiếu  Số     , Ngõ 1, Nguyễn Nghiễm    

50 Hồ Mạnh Cường      

51 Trịnh Thị Hương      

52 Trần Quốc Bảo      



53 Phạm Anh Tuấn      

54 Trần Hải      

55 Thái Thị Xuân      

56 Phạm Thị Thuận  Nguyễn Nghiễm    

57 Trần Thị Thu  Nguyễn Cảnh Chân    

58 Trần Thị Thu  Nguyễn Cảnh Chân    

59 Lê Thị Vỹ  Nguyễn Cảnh Chân    

60 Lê Thị Tú      

61 Nguyễn Thị Ngoan  Tô Hiến Thành    

62 Đào Thị Hiền  Tô Hiến Thành    

63 Lê Thị Nhật  Tô Hiến Thành    

64 Nguyễn Xuân Mai  Tô Hiến Thành    

65 Trần Minh Châu  Tô Hiến Thành    

66 Phan Thị Nhàn  Tô Hiến Thành    

67 Vương Thành  Tô Hiến Thành    

68 Lê Thuần Tào  Tô Hiến Thành    

69 Nguyễn Công Hiếu  Tô Hiến Thành    

70 Trần Thị Dũng  Số 97, Nguyễn Cảnh Chân    

71 

Nguyễn Thị Thương 

Hoài  Số 99, Nguyễn Cảnh Chân    

72 Nguyễn Thị Nhung  Số 103, Nguyễn Cảnh Chân    

73 Lương Văn Thủy  Số 105, Nguyễn Cảnh Chân    

74 Nguyễn Thị Hoàn  Số 107, Nguyễn Cảnh Chân    

75 

Nguyễn Thị Xuân 

Hương Số 109, Nguyễn Cảnh Chân    

76 Võ Doãn Nam  Số 111B, Nguyễn Cảnh Chân    

77 Lương Tiến Bình  Số 113, Nguyễn Cảnh Chân    

78 Trần Đức Tao  Số 117, Nguyễn Cảnh Chân    

79 Lê Văn Minh  Số 119, Nguyễn Cảnh Chân    

80 Nguyễn Thị Yến  Số 121, Nguyễn Cảnh Chân    



81 Lê Anh Thắng  Số 123, Nguyễn Cảnh Chân    

82 Lê Thị Lan Anh  Số 125, Nguyễn Cảnh Chân    

83 Hoàng Đức Tâm  Số 72, Nguyễn Cảnh Chân    

84 Hà Thị Minh Phú  Số 74, Nguyễn Cảnh Chân    

85 Quế Thị Thái  Số 76, Nguyễn Cảnh Chân    

86 Trần Thị Minh Tâm  Số 78, Nguyễn Cảnh Chân    

87 Phan Thị Hà  Số 80, Nguyễn Cảnh Chân    

88 Thái Thị Lan  Số 86, Nguyễn Cảnh Chân    

89 Trần Điện Huy  Số 90, Nguyễn Cảnh Chân    

90 Nguyễn Huy Đệ  Số 92, Nguyễn Cảnh Chân    

91 Phan Thị Thủy  Số 94, Nguyễn Cảnh Chân    

92 Trần Thị Phượng  Số 96, Nguyễn Cảnh Chân    

93 Phan Công Phước  Số 98, Nguyễn Cảnh Chân    

94 Nguyễn Khắc Nhuần  Số 97, Nguyễn Cảnh Chân    

95 Nguyễn Ngọc Thịnh  Số 2, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

96 Nguyễn Văn Quang  Số 4, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

97 Phan Thị Hằng  Số 6, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

98 Nguyễn Thị Sơn  Số 8, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

99 Lê Thị Phú  Số 10, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

100 Hồ Thị Thắng  Số 12, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

101 Nguyễn Văn Trường  Số 14, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

102 Đậu Thị Trang  Số 16, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

103 Phan Thanh Trang  Số 16, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

104 Nguyễn Hữu Toàn  Số 18, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

105 Nguyễn Xuân Ngọc  Số 20, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

106 Bùi Huy Hồng  Số 22, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

107 Nguyễn Nhật Thuật  Số 24, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

108 Nguyễn Thị Phương  Số 26, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

109 Phạm Thị Yến  Số 28, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

110 Ngô Thị Hiệp  Số 30, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

111 Nguyễn Thị Sửu Số 32, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

112 Nguyễn Thị Thu Hà  Số 34, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

113 Nguyễn Thị Loan  Số 01, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   



114 Lê Thị Diện  Số 05, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

115 Nguyễn Phùng Đoàn  Số 07, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

116 Nguyễn Đình Đồng  Số 09, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

117 Hoàng Văn Tùng  Số 11, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

118 Lê Đình Hiền  Số 13, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

119 Nguyễn Thị Luân  Số 15, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

120 Nguyễn Thị Hòa  Số 19, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

121 Nguyễn Văn Ấn  Số 21, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

122 Lê Duy Lữ  Số 29, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

123 Trương Thị Yến  Số 31, Ngõ 97, Nguyễn Cảnh Chân   

124 Lê Văn Tâm  1602, Chung cư Lotus    

125 Nguyễn Văn Đức  P1602, Chung cư Lotus    

126 

Lương Thị Hoài 

Phương  P805, Chung cư Lotus    

127 Nguyễn Thị Hoa  P1506, Chung cư Lotus    

128 

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan  P1204, Chung cư Lotus    

129 Nguyễn Thị Thanh  P1505, Chung cư Lotus    

130 Võ Phương Mai  P406, Chung cư Lotus    

131 Trần Thị Mai Hoa  P1102, Chung cư Lotus    

132 Lê Trung Kiên  P603, Chung cư Lotus    

133 Châu Thị Thu Hà P1602, Chung cư Lotus    

134 Bùi Phương Quỳnh  P608, Chung cư Lotus    

135 Trần Bích Diệp  P1201, Chung cư Lotus    

136 Viên Đức Sáng  P203, Chung cư Lotus    

137 Hồ Huy Tập  P606, Chung cư Lotus    

138 Phạm Công Dũng  P505, Chung cư Lotus    

139 Dương Công Dũng  P501, Chung cư Lotus    

140 Lê Thị  Lan  P1404, Chung cư Lotus    

141 Lê Viết Tiến  P703, Chung cư Lotus    

142 Lê Thị Huyền  P1403, Chung cư Lotus    

143 Hồ Hồng Vân  P1402, Chung cư Lotus    

144 Kiều Dũng  P1406, Chung cư Lotus    

145 Nguyễn Thị Thơm  P1104, Chung cư Lotus    

146 La Thị Thơ  P301, Chung cư Lotus    

147 Trần Đức Mạnh  P1705, Chung cư Lotus    

148 Cao Đăng Khoa  P304, Chung cư Lotus    

149 Lê Thị Mai  P1001, Chung cư Lotus    



150 Nguyễn Tích Thuận  P1002, Chung cư Lotus    

151 Trần Như Trí P1201, Chung cư Lotus    

152 Lã Thị Thủy  P305, Chung cư Lotus    

153 Đặng Thị Kim Oanh P605, Chung cư Lotus    

154 Phan Thị Nguyệt  P204, Chung cư Lotus    

155 Trần Thị Nguyệt Nga  P804, Chung cư Lotus    

156 Hồ Xuân Tuấn  P1704, Chung cư Lotus    

157 Trần Thanh Dương  P804, Chung cư Lotus    

158 Trần Đức Lương  P1706, Chung cư Lotus    

159 Trương Thị Hà  P705, Chung cư Lotus    

160 Lê Thị Sâm  P902, Chung cư Lotus    

161 Nguyễn Thị Hiền  P1001, Chung cư Lotus    

162 Vũ Thị Oanh  P404, Chung cư Lotus    

163 Chu Văn Hiển      

164 Nguyễn Đình Sơn  P1006, Chung cư Lotus    

165 Bùi Thị Khương P505, Chung cư Lotus    

166 Phan Thị Lan Hương  P1604, Chung cư Lotus    

167 Phan Thị Yến  P1701, Chung cư Lotus    

168 Trần Thị Thanh Liên  P1502, Chung cư Lotus    

169 Hồ Thanh Tân  P302, Chung cư Lotus    

170 Nguyễn Văn Thông  P701, Chung cư Lotus    

171 Phan Anh Dũng  P1504, Chung cư Lotus    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH KHỐI 14 

ĐẠT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2024 

 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 
Phạm Huy Toàn 

SN 160 Nguyễn Thái 

Học   

2 Phí Thị Phượng 158 Nguyễn Thái Học   

3 
Trần Văn Thái 

Số 128 Nguyễn Thái 

Học   

4 
Chế Thị Hoa 

SN 154 Nguyễn Thái 

Học   

5 
Thiều Văn Kim 

SN 142 Nguyễn Thái 

Học   

6 Nguyễn Đình Hoàng Số 183 Phan Chu Trinh    

7 
Âu Văn Hoàn 

SN 130 Nguyễn Thái 

Học   

8 Hoàng Thị Hà Ngõ 71 Lê Khôi   

9 Dương Thị Hồng Dũng SN 64 Lê Khôi   

10 Nguyễn Đình Giang Số 181 Phan Chu Trinh   

11 
Thái Thị Bích Thủy 

SN 138 Nguyễn Thái 

Học   

12 
Hoàng Thị Nam 

SN 134 Nguyễn Thái 

Học   

13 Nguyễn Quốc Anh Số 97 Lê Khôi   

14 
Hồ Văn Tý 

SN 114 Nguyễn Thái 

Học   

15 
Trần Sơn Thái 

SN 110 Nguyễn Thái 

Học   

16 
Nguyễn Ngọc Chiến 

SN 50B Nguyễn Thị 

Định   

17 Phạm Việt Dũng SN 18 Nguyễn Thị Định   

18 Trần Hữu Phước SN 46 Nguyễn Thị Định   

19 
Nguyễn Sỹ Nam 

Số 150 Nguyễn Thái 

học   

20 Phan Đức Hạnh Số 6 Ngõ 81 Lê Khôi   

21 Nguyễn Thị Kỷ SN 40 Nguyễn Thị Định   

22 Đậu Thị Lương SN 26 Nguyễn Thị Định   



23 Nguyễn Trọng Việt SN 40 Nguyễn Thị Định   

24 Nguyễn Cảnh Tiến SN 38 Nguyễn Thị Định   

25 Phạm Thị Chính SN 34 Nguyễn Thị Định   

26 Hồ Ngọc Hòa SN 34 Nguyễn Thị Định   

27 Nguyễn Xuân Diện SN 30 Nguyễn Thị Định   

28 
Nguyễn Thành Chinh 

 Số 136 Nguyễn Thái 

Học    

29 Nguyễn Phi Dũng SN 24 Nguyễn Thị Định   

30 Nguyễn Văn Nam SN 30 Nguyễn Thị Định   

31 Nguyễn Văn Hùng Số 169 Phan Chu Trinh   

32 Phạm Việt Phương SN 06 Nguyễn Thị Định   

33 Lê Cao Lĩnh SN 12 Nguyễn Thị Định   

34 
Nguyễn Văn Chất 

SN 12 B Nguyễn Thị 

Định   

35 
Nguyễn Thị Huệ 

SN 150 Nguyễn Thị 

Đinh   

36 Phan Xuân Hải Số 167 Phan Chu Trinh   

37 Trần Thị Việt Ngõ 19 Phan Chu Trinh   

38 Phan Văn Thái Hà Số 173 Phan Chu Trinh   

39 
Nguyễn Xuân Thuần 

Số 15 Ngõ 25 P C. 

Trinh   

40 Nguyễn Ngô Điều Số 177 Phan Chu Trinh   

41 Nguyễn Chức Số 5 ngõ 95 Lê Khôi   

42 Lê Xuân Quý Ngõ 19 Phan Chu Trinh   

43 Lê Doãn Sản Ngõ 19 Phan Chu Trinh   

44 Lê Doãn Thông Ngõ 19 Phan Chu Trinh   

45 Nguyễn Thị Liên Ngõ 71 Lê Khôi   

46 Nguyễn Thị Hương Số 01 Ngõ 71 Lê Khôi   

47 Nguyễn Tường Lân Số 07, Ngõ 71 Lê Khôi   

48 Tạ Thị Thanh Số 191 Phan Chu Trinh   

49 Chu Thị Tý Số 89 Lê Khôi   



50 
Trần Thị Mai Liên 

Ngõ 134 Nguyễn Thái 

Học   

51 
Trần Đức Từ 

Số 01 ngõ 199 P. Chu 

Trinh   

52 
Võ Thị Hiền 

Số 01 ngõ 187 P. Chu 

Trinh   

53 Đặng Đình Trung Số 185 Phan Chu Trinh   

54 Đặng Ngọc Quý Số 187 Phan Chu Trinh   

55 Nguyễn Mạnh Cường Số 85 Lê Khôi   

56 Nguyễn Hữu Việt Số 203 Phan Chu Trinh   

57 Nguyễn Ngọc Tuấn Số 193 Phan Chu Trinh   

58 
Hồ Khắc Cự 

Số 10 ngõ 134 N. T. 

Học   

59 
Nguyễn Trọng Huấn 

Số 08 Ngõ 134 N. T. 

Học   

60 
Nguyễn Đình Hòe 

Số 01 ngõ 199 P. Chu 

Trinh   

61 Trần văn Lập Số 217 Phan Chu Trinh   

62 Đặng Thị Vân Số 219 Phan Chu Trinh   

63 Đậu Văn Năm Số 229 Phan Chu Trinh   

64 Nguyễn Văn Nghĩa Số 227 Phan Chu Trinh   

65 Phạm Ngọc Dĩnh Số 213 Phan Chu Trinh   

66 Lê  Anh Minh Số 221 Phan Chu Trinh   

67 
Trần Thị Thúy Dung 

Số 14 ngõ 134 N. T. 

Học   

68 
Phạm Thị Ty 

Số 10 Ngõ 25 P C. 

Trinh   

69 Lê Văn Thành Số 211 Phan Chu Trinh   

70 
Trần Văn Hậu 

Số 16 Ngõ 134 N. T. 

Học   

71 Nguyễn Thị Kiều Oanh  Ngõ 71 Lê Khôi   

72 
Nguyễn Thanh Tâm 

Số 16 Ngõ 25 P C. 

Trinh   

73 
Nguyễn Đình Công 

Số 18 Ngõ 25 P C. 

Trinh   

74 Phạm Huy Thiện Số 03 Ngõ 81 Lê Khôi   



75 Tưởng Đăng Thịnh  Ngõ 25 P C. Trinh   

76 
Trần Văn Sáng 

Số 26 Ngõ 25 P C. 

Trinh   

77 Phạm Tuấn Khanh  Ngõ 25 P C. Trinh   

78 Lê Đình Sơn  Ngõ 25 P C. Trinh   

79 
Trần Đình Thuận 

Số 32 Ngõ 25 P C. 

Trinh   

80 Trần Thị Oanh  Ngõ 25 P C. Trinh   

81 Đàm Văn Thái SN 85 Phan Chu Trinh   

82 
Nguyễn Thị Kim Hoa 

SN 31, Ngõ 25 P C. 

Trinh   

83 
Lê Huy Bách 

Số 21 Ngõ 25 P C. 

Trinh   

84 
Nguyễn Văn Bá 

Số 27 Ngõ 25 P C. 

Trinh   

85 Trần Đình Dũng  Ngõ 25 P C. Trinh   

86 
Nguyễn Thị Lý 

Số 23 Ngõ 25 P C. 

Trinh   

87 
Hoàng Nghĩa Sâm 

Số 15 Ngõ 25 P C. 

Trinh   

88 
Trần Thị Lệ Tân 

Số 19 Ngõ 25 P C. 

Trinh   

89 
Đào Thị Minh 

Số 17 Ngõ 25 P C. 

Trinh   

90 
Phạm Văn Cầm 

Số 6 ngõ 25 P. Chu 

Trinh   

91 
Lê Thị Hòa 

Số 15 Ngõ 25 P C. 

Trinh   

92 Nguyễn Văn Hồ  Ngõ 25 P C. Trinh   

93 
Nguyễn Văn Đạo 

Số 11 Ngõ 25 P C. 

Trinh   

94 Đinh Thành Quang  Ngõ 134 N. T. Học   

95 Trần Đăng Phúc Số 207 Phan Chu Trinh   

96 Nguyễn Hữu Quỳnh Số 60 Lê Khôi   

97 Trần Văn Thương Ngõ 71 Lê Khôi   

98 Nguyễn Minh Việt Số 62 Lê Khôi   

99 Nguyễn Văn Chính Số 205 Phan Chu Trinh   

100 Lê Đức Hùng  Số 21 Ngõ 81 Lê Khôi   



101 Phan Đình Đức 72 Lê Khôi   

102 Nguyễn Đình Quốc Số 83 Lê Khôi   

103 Phan Đức Lộc Số 81 Lê Khôi   

104 Nguyễn Văn Hiến Số 5 ngõ 95 Lê Khôi   

105 Lê Nam Trung Số 8 ngõ 95 Lê Khôi   

106 Thái Thị Lệ Hằng Số 87 Lê Khôi   

107 Trương Thị Hát SN 87 Lê Khôi   

108 Nguyễn Văn Vệ Số 03 Ngõ 25 Lê Khôi   

109 Nguyễn Trường Phiệt Ngõ 95 Lê Khôi   

110 
Nguyễn Thị Yến 

Số 144 Nguyễn Thái 

Học   

111 
Từ Thị Tam 

Số 06 ngõ 134 N. T. 

Học   

112 Phạm Thị Thảo  Ngõ 71 Lê Khôi   

113 
Trần Văn Vinh 

Số 04 Ngõ 134 N. T. 

Học   

114 Vũ Thị Hằng Ngõ 81 Lê Khôi   

115  Bùi Ngọc Hưng Số nhà 33 ngõ 25 PCT   

116 
Chu Thị Mai 

Số 14 ngõ 134 N. T. 

Học   

117 Phan Thị Mây Số 25 Ngõ 81 Lê Khôi   

118 Phan Xuân Thái Số 19 Ngõ 81 Lê Khôi   

119 Nguyễn Thị Bích Ngọc 148 Nguyễn Thái Học   

120 Phan Thị Lan Số 23 Ngõ 81 Lê Khôi   

121 Nguyễn Thị Mai Phượng SN 203 PCT   

122 Nguyễn Thị Hải Yến Ngõ 81 Lê Khôi   

123 Trần Thị Hồng Số 09 Ngõ 95 Lê Khôi   

124 Đinh Phúc Hợp Ngõ 25 Phan Chu Trinh   

125 Lê Thị Vui Ngõ 25 Lê Khôi   

126 Cao Trung Nam SN 215 Phan Chu Trinh   

127 Nguyễn Thị Thanh Hương 128 Nguyễn Thái Học   

128 Trương Tuấn Sơn Ngõ 95 Lê Khôi   

129 Nguyễn Văn Trung SN 40 Nguyễn Thị Định   

130 Hồ Ngọc Chung 128 Nguyễn Thái Học   

131 Hoàng Trọng Vũ Ngõ 81 Lê Khôi   

132 Nguyễn Thị Hồng Nhung Số 83 Lê Khôi   

133 Nguyễn Thị Hương SN 185 Phan Chu Trinh   
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ĐẠT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2024 

 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 Trần Thị Ngân A.201   

2 Phạm Công Văn A.301   

3 Võ Huy Phúc A.304   

4 Nguyễn Thị Kim Anh A.305   

5 Hoàng Tiến Dũng A.401   

6 Trần Trọng Tài A.501   

7 Hoàng Thái Việt Anh A.502   

8 Phạm Sỹ Nhượng A.503   

9 Lê Thị Ngọc Hoa A.505   

10 Lê Thành Đạt A.602   

11 Hồ Viết Quảng A.603   

12 Trần Văn Kỷ A.604   



13 Nguyễn Hữu Bảo A.605   

14 Nguyễn Văn Chiến A.606   

15 Nguyễn Văn Huyên A.701   

16 Lê Nhật Anh A.702   

17 Hồ Duy Nghĩa A.703   

18 Hồ Anh Chiến A.704   

19 Hồ Thị Hải A.804   

20 Thái Văn Huấn A.803   

21 Nguyễn Đình Sửu A.806   

22 Võ Minh Tiến A.902   

23 Nguyễn Thị Thu A.903   

24 Nguyễn Thị Thanh Hoa A.904   

25 Nguyễn Thị Kim Hạnh A.906   

26 Lê Văn Chu A.1001   

27 Nguyễn Thị Minh Hồng A.1003   

28 Nguyễn Thị Kim Huệ A.1004   

29 Nguyễn Thị Kim Soa A.1006   

30 Lê Hoàng Vân A.1101   

31 Nguyễn Minh Hoạt A.1102   

32 Nguyễn Hoàng Linh A.1103   

33 Vũ Quốc Dương A.1104   

34 Hồ Anh Tuấn A.1105   

35 Nguyễn Thị Loan A.1106   

36 Lê Đình Thông A.1201   

37 Mạc Thành Lương A.1202   

38 Nguyễn Hữu Trung A.1203   

39 Hoàng Thị thương A.1204   

40 Nguyễn Tuấn Dũng A.1206   



41 Lê Thị Mai Hoa A.1401   

42 Phan Thị Oanh A.1402   

43 Lê Công Hồng A.1403   

44 Nguyễn Thị Út A.1404   

45 Ngô Đức Quyết A.1406   

46 Phạm Thị Hải A.1501   

47 Lưu Văn Chiến A.1503   

48 Nguyễn Thị Thúy Hằng A.1504   

49 Nguyễn Văn Toàn A.1505   

50 Nguyễn Đức Thiên A.1506   

51 Nguyễn Thị Thu Trang A.1603   

52 Nguyễn Thị  Minh Nguyệt A.1605   

53 Trần Khắc Kỳ LK I-02   

54 Nguyễn Văn Hà LK I-05   

55 Bùi Thị Tý B.202   

56 Lê Thanh Tuấn B.203   

57 Phan Mạnh Trường B.204   

58 Nguyễn Văn Tú B.206   

59 Nguyễn Hữu Bình B.208   

60 Quan Thị Trà B.303   

61 Nguyễn Xuân Phú B.304   

62 Đồng Thị Minh Thúy B.305   

63 Nguyễn Thị Nga B.306   

64 Nguyễn Thị Dung B.308   

65 Nguyễn Thị Tú Liên B.309   

66 Hồ Minh Tính B.408   

67 Nguyễn Siêu Cường B.401   

68 Nguyễn Quý Tuấn B.403   



69 Nguyễn Quý Dũng B.404   

70 Trần Hữu Huy B.405   

71 Bùi Xuân Thành B.406   

72 Thái Thị Yến B.502   

73 Đào Trọng Loan B.503   

74 Phạm Thị Thanh B.504   

75 Nguyễn Giang Nam B.505   

76 Trần Bá Linh B.507   

77 Trịnh Thị Thanh B.508   

78 Trần Ngọc Trâm B.601   

79 Hoàng Văn Vinh B.602   

80 Nguyễn Thị Thủy B.603   

81 PhamThị Thu Hiền B.604   

82 Nguyễn Hữu Minh B.605   

83 Nguyễn Thị An B.606   

84 Nguyễn Ngọc Diệp B.608   

85 Phùng Trọng Tài B.701   

86 Chu Thị Tình B.702   

87 Nguyễn Thị Linh Chi B.703   

88 Nguyễn Thị Oanh B.704   

89 Nguyễn Thị Được B.705   

90 Lê Thị Thu Hà B.706   

91 Nguyễn Văn Hiếu B.707   

92 Nguyễn Lương Hùng B.708   

93 Nguyễn Thị Tuyết B.801   

94 Nguyễn Thị Lan B.802   

95 Nguyễn Thị Huyền Chi B.804   

96 Trần Thị Lâm B.805   

97 Lê Hữu Lý B.806   



98 Phan Thị Liên B.807   

99 Đậu Thị Tuyết B.808   

100 Trần Thanh Tùng B.902   

101 Bành Vũ Thúy Hà B.901   

102 Phạm Thị Mai Hương B.904   

103 Phùng Văn Tâm B.905   

104 Phạm Thị Huệ B.906   

105 Đậu Thị Dung B.907   

106 Phan Thế Công B.908   

107 Mai Thị Năm B.1003   

108 Phạm Thị Mỹ Dung B.1002   

109 Thái Bình Dương B.1004   

110 Phạm Thị Thu Huyền B.1005   

111 Đặng Thị Thu Hà B.1006   

112 Trần Thị Phương B.1007   

113 Nguyễn Hữu Hải B.1008   

114 Nguyễn Thị Mai B.1101   

115 Nguyễn Quốc Cảnh B.1102   

116 Nguyễn Thị Tuyết Mai B.1103   

117 Nguyễn Thị Minh Tâm B.1104   

118 Nguyễn Huy Lương B.1105   

119 Mai Hồng Đăng B.1106   

120 Nguyễn Thanh Hải B.1107   

121 Lê Quang Vinh B.1108   

122 Lê Đức Chương B.1202   

123 Hà Thị Hương B.1203   

124 Trương Văn Cường B.1204   

125 Trần Thị Hoài Thương B.1205   

126 Phan Phương Lan B.1206   

127 Nguyễn Anh Tuấn B.1207   

128 Trịnh Văn Thuần B.1208   

129 Trần Thị Cẩm Trang B.1401   

130 Võ Thị Hồng Vân B.1403   

131 Bùi Sơn Thắng B.1406   

132 Trần Thị Thu Hà B.1407   

133 Phan Thị Ngân B.1408   

134 Nguyễn Thị Phương Vân B.1501   



135 Phạm Thùy Vinh B.1502   

136 Lê Thị Loan B.1503   

137 Nguyễn Văn Hiếu B.1505   

138 Nguyễn Thanh Hải B.1506   

139 Lê Thị Quỳnh Trâm B.1507   

140 Phạm Thị Hồng B.1508   

141 Trần Thị Loan B.1602   

142 Hoàng Anh Tuấn B.1603   

143 Đinh Nho Dũng B.1604   

144 Thái Đinh Hiếu B.1605   

145 Lê Thị Hoài B.1606   

146 Chu Minh Quang B.1608   

147 Lê Thị Hằng Nga LK I-14   

148 Lê Duy Hải LK I-15   

149 Lô Thị Thâm LK I-21   

150 Lê Thị Kim Oanh C.401   

151 Nguyễn Viết Dũng C.403   

152 Lương Hồng Lực C.404   

153 Cao Thị Thúy Quỳnh C.405   

154 Nguyễn Văn Toàn C.407   

155 Nguyễn Văn Vang C.408   

156 Nguyễn Trung Dũng C.501   

157 Hoàng Thu Phương C.502   

158 Thái Thị Thìn C.503   

159 Bùi Thị Hòa C.507   

160 Thái Hoài Hà C.601   

161 Phan Thanh Bảng C.602   

162 Trần Thị Tố Hoa C.603   

163 Lê Thị Thanh Vân C.604   

164 Nguyễn Thị Lê C.605   

165 Bạch Hồng Đoàn C.606   

166 Lê Võ Sỹ C.607   

167 Phan Xuân Thọ C.702   

168 Hoàng Quốc Việt C.703   

169 Nguyễn Thị Thu Hương C.704   

170 Lương Thanh Bình C.705   

171 Lê Hoài Giang C.706   



172 Phạm Hoài Thương C.707   

173 Phạm Thị Tố Vân C.708   

174 Đoàn Thị Minh Hương C.801   

175 Ngô Thị Minh C.804   

176 Đoàn Thị Xuyến C.803   

177 Nguyễn Thị Khánh Hòa C.806   

178 Trần Thị Loan C.807   

179 Đinh Viết Cương C.808   

180 Nguyễn Bá Hiền C.901   

181 Nguyễn Thị Thủy C.902   

182 Hoàng Hiệp C.903   

183 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa C.904   

184 Hà Mai Long C.905   

185 Nguyễn Thị Hải C.906   

186 Nguyễn Thị Tú C.908   

187 Lê Văn Bảng C.1002   

188 Ngô Sỹ Thái C.1003   

189 Hoàng Xuân Hùng C.1004   

190 Nguyễn Anh Thương C.1006   

191 Ngô Đức Toán C.1007   

192 Phan Hương Thảo C.1008   

193 Nguyễn Thị Hoài Thương C.1101   

194 Nguyễn Thành Chung C.1103   

195 Phan Thị Ánh Tuyết C.1104   

196 Lưu Thị Thương C.1106   

197 Nguyễn Mai Chi C.1107   

198 Nguyễn Thị Tú Anh C.1108   

199 Phan Anh Sơn C.1201   

200 Lê Hoài Anh C.1202   

201 Nguyễn Thị Thu Hiền C.1203   

202 Nguyễn Đình Hoàng C.1204   

203 Nguyễn Thị Hải Yến C.1205   

204 Trương Hoài Vũ C.1206   

205 Lê Minh Tú C.1207   

206 Bùi Trọng Dũng C.1208   

207 Vũ Lam Trà C.1401   

208 Bùi Quang Phúc C.1402   



209 Vũ Thị Liên Phương C.1403   

210 Trần Thị Thu Hằng C.1404   

211 Lê Thị Bích Diệp C.1405   

212 Trương Văn Sơn C.1406   

213 Phan Thị Huyền C.1408   

214 Lê Đình Dương C.1503   

215 Hồ Minh Diễn C.1504   

216 Phan Văn Bàng C.1505   

217 Đào Văn Hải C.1506   

218 Trần Quốc Khánh C.1507   

219 Nguyễn Đức Tâm C.1508   

220 Nguyễn Thị Hồng C.1601   

221 Nguyễn Thị Thu Hương C.1603   

222 Trần Việt Cường C.1605-1607   

223 Phan Thị Hà C.1608   

224 Nguyễn Kiều Thanh C.1701   

225 Trần Thị Hồng C.1702   

226 Phạm Thị Phúc Mai C.1703   

227 Hồ Văn Điệt C.1704   

228 Nguyễn Văn Hùng C.1705   

229 Đặng Thị trà My C.1706   

230 Trần Văn Trực C.1707   

231 Hồ Tiến Lực C.1708   

232 Nguyễn Thị Nhi C.1801   

233 Phạm Xuân Trình C.1802   

234 Từ Thị Hiền C.1803   

235 Hoàng Thị Phương Lê C.1804   

236 Nguyễn Mai Ly C.1805   

237 Dương Ngọc Phú C.1806   

238 Hoàng Thị Thu Hiền C.1807   

239 Bùi Thị Kim Hương C.1808   

240 Nguyễn Thị Thúy C.1905   

241 Nguyễn Huy Thắng C.1904   

242 Đỗ Thị Nhàn C.1903   

243 Nguyễn Kim Nhân C.1901   

244 Võ Hoan C.1906   

245 Thái Thanh Sơn C.1907   



246 Trần Mai Tú C.1908   

247 Trần Thị Hoa C.2001   

248 Hoàng Thị Thu Hường C.2002   

249 Bùi Văn Sơn C.2004   

250 Trần Thị Thu Huyền C.2005   

251 Nguyễn Đức Mạnh C.2006   

252 Trần Văn Minh C.2007   

253 Hồ Sỹ Nhâm C.2008   

254 Bùi Xuân Quyền C.2101   

255 Vũ Thị Hường C.2105   

256 Phạm Tiến Dũng C.2106-2108   

 


